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Tiét........ -BAI 1: VI TRi PIA Li VA PHAM VI LANH THO
(Thoi gian thyc hién: 2 tiét)

1. MUC TIEU
1. Kién thire
- X4c dinh duoc dic diém vi tri dia li, pham vi 1anh thd VN trén ban do.
- Phén tich dugc anh huéng cia VTDL, pham vi lanh thd d&én ty nhién, KT - XH va
an ninh qudc phong.
2. Ning lue
- Nang lyc chung:
+ Tw chu tw hoc: ludn chu dong, tich cuc thuc hién nhiing n.vuy trong hoc tap.
+ Giao tiép va hop tdc: hop tac va giao tiép véi cac ban trong cac n.vu hoc tap.
+ Giai quyét van dé va sang tao: phét hién dugc cic van dé tir cac nhiém vu hoc tap
va tim cach giai quyét.
- Nang lyc ddc thu:
+ Nhdn thirc khoa hoc Dja li: st dung ban d6 dé xac dinh duoc dic diém VTDL,
PVLT Viét Nam ; phan tich dugc anh huong cia VIDL, PVLT dén tu nhién, KT-XH
va an ninh qubc phong.
3. Phdm chét: Yéu nudc; co trach nhiém tuyén truyén va bao v€ su toan ven, chu
quyén lanh thd.
IL THIET BI DAY HQC VA HQC LIEU
1. Gido vién: May tinh, may chiéu, bai giang ppt c6 BP hanh chinh VN, BD VN trong
PNA; So do mit cat khai quat cac ving bién VN (theo Luat Bién VN2012); SGK Dia
li 12 (Két ndi).
+ Tim hiéu dia Ii: tim hiéu cac théng tin vé phap li cla cic vung bién VN theo
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Ghi chi : 1 haili = 1852 m So do cat ngang viing bién Viét Nam

2. Hoc sinh: SGK Dija 1i 12 (Két nbi ...).

1L TIEN TRINH DAY HOC

1. Hoat dong 1: Hoat dong mé dau

a) Muc tiéu: Két ndi tri thire HS da ¢6 vé vi tri dia li, pham vi lanh thd nude ta va tao
hing tht cho HS v6i ndi dung bai hoc.

b)T6 chire thuce hién



- Budc 1: GV su dung hinh anh cac cot mdc bién gidi, bién, d4o,... va hoi HS vé suy
nghi, cdm nhan cua em khi nhin nhitng hinh anh do.

- Bu6c 2: HS huy dong hiéu biét dé néu cam nhan ctia minh.

- Bude 3: Mot s6 HS tra 1oi.

- Budc 4: Tir cau tra 1o cua HS, GV dan dit vao bai.

2. Hoat dong 2: Hoat ddng hinh thanh kién thirc méi

2.1. Tim hiéu vé vj tri dja i, pham vi linh thé VN

a) Muc tiéu: Xac dinh dugc dic diém VTDL, pham vi lanh thd VN trén ban dd.

b) T6 chirc thuc hién

Bude 1: GV t6 chitc cho HS lam viée ca nhan: Poc thong tin trong SGK, trén ban dd
hanh chinh VN va ban 6 DNA, x4c dinh dic diém VTDL ctia VN.

- Budc 2: HS khai thac SGK, két hgp BD hanh chinh VN nam 2021 (H.1.1 tr 6), ghi
lai nhitng tir khod, cac y thé hién dic diém VTDL, pham vi lanh thd cua VN.

- Bude 3: Mot sé HS trinh bay két qua lam viéc. GV dat thém cau hdi goi md dé HS
tra 101 dugc vao trong tim vd. Cac HS lang nghe, nhan xét va bo sung ¥ kién.

- Budc 4: GV danh gia va téng két ndi dung.

1. Vi tri dia li
- Viét Nam nam hoan toan trong ving ndi chi tuyén BBC, thudc khu vuc gio
mua DNA
- VN nam trén ban dao Dong Duong, gan trung tim cua khu vuc DNA.
- Trén dit lién, nudc ta tiép giap véi Trung Qude, Lao, Cam-pu-chia va co chung
Bién DPong voi nhidu quoc gia (8 qudc gia: TQ, PLP, MLXA, Indonéxia, Brunei,
CPC, TL, SGP).
- Lanh tho Viét Nam gan noi giao nhau cta 2 vanh dai sinh khoang 16n 1a Thai
Binh Duong va Dia Trung Hai, trén duong di cu va di luu cua cac loai sinh vat.
- Viét Nam nam trén ngi tu duong hang hai va hang khong quéc té ndi lién chau
A véi chau Pai Duong, Thai Binh Duong voi An Do Duong; trong khu vuc kinh
té phat trién ning dong bac nhat trén thé gioi.

2. Pham vi linh tho

- Viing dat 13 toan bo phan dat lién dugc xac dinh trong pham vi
Ving dit dudng bién gidi cia nudc ta voi cac nudc lang giéng va phan dat
noi ctia dao trén Bién Pong, véi tong dién tich hon 331 nghin km?2.

Vung bién - Ving bién Viét Nam co dién tich khoang 1 tri¢u km2, bao gém:
noi thuy, lanh hai, ving tiép giap lanh hai, ving dic quyén kinh té
va thém luc dia.

Vung troi - Viing trdi Viét Nam 1a khoang khong gian bao trim 1én lanh tho
nudc ta.

2.2. Tim hiéu vé dnh hwong ciia VTDL, pham vi linh thé dén tw nhién, KT-XH va an ninh quc phong
a) Muc tiéu: Phan tich dugc anh huéng cia VIPDL, PVLT dén TN, KT-XH va an ninh
qudc phong.



b)T6 chire thuc hién

- Buoc 1: GV giao nhiém vu HS lam vi¢c theo nhom, khoang 4 - 5 HS/nhom:

+ Tim hiéu a/hudng cia VIDL, PV lanh thd dén TN, KT-XH va ANQP nudc ta.
+ Hinh thire trinh bay két qua: So do cdy, so do tu duy, bang hé thong kién thc,. ..
- Budc 2: HS trinh bay phan tim hiéu lén giay.

- Bué6c 3: HS bao céo két qua. Cac HS khac theo ddi, nhan xét va bd sung.

- Bu6c 4: GV chuén ho4 kién thuc trén 1 sp. Cac nhom khac tu hoan thién sp.

ANH HUONG CUA VI TRI PIA LY VA PHAM VI LANH THO VN
Pén ty - Nudc ta ¢ sic thai chung cta thién nhién ving nhiét d6i am gid

nhién mua.

- Tai nguyén khoang san kha phong phu, da dang.

- Nudc ta c6 do da dang sinh hoc cao.

- Thién nhién ctia nudc ta c6 sy phan hod da dang, khac nhau gitra
Bic va Nam; DPong va Tay; mién ndii vi dong bang,... hinh thanh
c4c mién dia 1i TN khac nhau.

- Nudc ta thudc vung céd nhiéu thién tai: bdo, 1i lut, sat 16, han

han,...
Pén KT - - Tao diéu kién cho VN hdi nhap, giao luu thuan lgi véi cac nudce
XH trong khu vyc va trén TG, thiic ddy mo ctra va thu hut von dau tu

clia nudc ngoai.

- Céc nuéc trong khu vyc DNA ¢ nhiéu nét twong dong vé lich
str, VH-XH va mbi giao luu lau doi, tao diéu kién thuan loi cho
nude ta chung sdng hoa binh, hop tac hiru nghi va cliing phat trién.

Pén AN - - Nudc ta c6 vi tri dac bi¢t quan trong, & khu vuc KT nang dong
QF va nhay cam vé chinh tri trén TG.

- Bién Pong ddi voi nude ta 1a mot hudng chién luoc quan trong

trong cong cudc XD, phat trién KT va bao vé dat nudc.

3. Hoat dong 3: Hoat dong luyén tap

a) Muc tiéu: Hé théng hoa kién thirc da hoc.

b) T6 chire thuc hién

- Bu6c 1: GV yéu cau HS 1ap so d6 thé hién anh hudéng cia VTPL va PVLT dén TN
VN

- Budc 2: HS hoan thanh nhiém vu trén 16p.

- Budc 3: GV moi mot sd HS trinh bay.

- Budc 4: GV ¢6 thé thu lai so d6, danh gia két qua hoc tap ciia HS thanh mot diém
bGTX.



4. Hoat dong 4: Hoat dong van dung
a) Muc tiéu: Van dung kién thirc da hoc dé giai quyét van dé dia 1i trong thuc té.
b) T6 chirc thuc hién
- Budc 1: GV yéu cau HS vé nha tim hiéu vé ché d6 phap li cua cac ving bién nudc
ta theo Luét Bién VN nam 2012; huéng dan tim tu liéu tham khao.
- Bude 2: HS hoan thanh & nha.
- Budce 3: HS ndp bai Ién nhém 16p.
- Budc 4: GV nhan xét bai lam ctia HS.
IV. CAU HOI ON TAP, KIEM TRA DANH GIA MO RONG
Cau 1. Y nio sau day khong diing vé dic diém vi tri dia 1i nudc ta?
A.Lanh thd VN tiép giap véi Bién Pong ¢ phia Pong.
B.VN nam trong khu vuc kinh té phat trién nang dong.
C. Lanh thé VN bao gdm ving dit, ving bién, ving troi.
D. VN nim trén ban dao Pong Duong, gan trung tim Pong Nam A.
Cau 2. Noi thuy la
A. ving bién tiép lién lanh hai rong 12 hai Ii.
B.ving bién c6 chiéu rong 12 hai li tinh tir bo bién trd ra.
C. viing nudc tiép giap v6i bo bién, & phia trong duong co so.
D. viing dat bién, 1ong dat dudi ddy bién rong 12 hai li tir bo ra.
Céu 3. Vung dét ctia nude ta bao gom:
A. toan bd phan dat lién va ving mit trudc cach bd 12 hai .
B.toan bo phan dit lién trong pham vi duong bién gidi va cac dao.
C. toan bo phan dat ndi cac dao va phan day bién cua thém lyc dia.
D. toan bd phan dat lién trong pham vi dudng bién gi6i va thém luc dia.
Cau 4. Vi tri dia li va dic diém lanh thd da tao cho thién nhién nudc ta
A. gidng cac nude co cung vi 46 & Tay A va Bic Phi.
B. ¢6 su phan ho4 da dang, phtc tap.
C. Ngheo nan.
D. kha d6ng nhat tir Bac vao Nam.

Tiét......... - BAI 2: THIEN NHIEN NHIET POI AM GIO MUA
(Thoi gian thyc hién: 2 tiét)
. MUC TIEU



1. Kién thire
- Trinh bay duoc cac biéu hién cta thién nhién nhiét d6i 4m gié mua théng qua
khi hau va cac thanh phan tu nhién khac.
- Phan tich duwoc anh hudng cua thién nhién nhiét doi 4m gié mua dén SX va doi
song.
- K§¥ ning st dung BD ty nhién va sb liéu théng ké .
2. Ning lue
- Néng lwc chung: PT ning lyc giai quyét van dé va sang tao thong qua tim kiém, xur
Iy théng tin dé thay duoc anh hudng cua thién nhién nhiét déi 4m gioé mua.
- Nang lyc ddc thu:
+ Nhan thuee khoa hoc Pia li:

. Phan tich mgh nhan qua gitra khi hau véi cac thanh phan TN khac nhu dat, sinh
vat, thuy van, dia hinh,...

. Phén tich dugc anh huéng ciia thién nhién nhiét di am gié mua ddi voi SX va doi
song.
+ Tim hiéu dia li: st dung lugc dd, BD, bang s6 liu dé phan tich céac dac diém cua tu
nhién.
2. Phim chit: Yéu qué huong, dat nudc; Co trach nhiém bao vé thién nhién.
IL THIET BI DAY HOC VA HQC LIEU
1. Gio vién: May tinh, méy chiéu, bai giang trinh chiéu ppt; Luoc d6 gié mua mua
dong, gi6 mua mua ha & Pong Nam A; BD khi hau VN; Phiéu hoc tap; SGK bia li 12
(Két ndi...).
2. Hoc sinh: SGK Pia li 12 (Két ndi ...).
1L TIEN TRINH DAY HOC
1. Hoat dong 1: Hoat dong mé dau
a) Muc tiéu: Két ndi tri thirc HS di c6 vé didc diém thién nhién VN véi bai hoc. Tao
htrng thu cho HS véi ndi dung bai hoc.
b) T6 chirc thuc hién
- Bude 1: GV cho HS xem mét vai hinh anh vé thién nhién NDAGM & nuéc ta, két
hop dit cac cau hoi dé tra 1oi: Cdc hinh dnh nay lién twéng dén dic diém ndo ciia
thién nhién nuée ta? Tai sao nude ta lai ¢é dic diém thién nhién do?
- Buodc 2: HS quan sat hinh anh, tim cau tra 101.
- Bude 3: Mot s6 HS tra 1i.
- Bude 4: Tir cu tra 16i ctia HS, GV dén dét vao bai.
2. Hoat dong 2: Hoat ddng hinh thanh kién thirc m6i
2.1. Tim hiéu vé biéu hién ciia thién nhién nhiét déi dm gié mia
a) Muc tiéu: Trinh bay duoc cac biéu hién cua thién nhién nhiét déi am gi6 mua
thong qua khi hau va cac thanh phan ty nhién khac.
b) T6 chirc thuc hién
* Nhigm vu 1: Tim hiéu vé khi hu nhiét déi dm gié mia



- Budc 1: GV dit cau hoi goi mo dé huy dong kién thie HS da c6: Khi hdu dwoc thé
hién qua cac yéu 16 nao? Tinh chdt nhiét déi am gio mua cua khi hqu biéu hién nhur
thé nao?

GV huéng dan HS doc ban d0, cach quan sat hudéng gio, tir khu vic 4p cao thoi vé
khu vuc ap thap, luu ¥ cac tram khi tugng trén ban do khi hau.

- Budc 2: HS lam vi¢c ¢4 nhan, doc thong tin trong SGK, Kkét hop vdi doc bang s6 lidu
2.1,2.2, hinh 2.1, 2.2, 2.3 trong SGK, tom tit lai nhitng biéu hién ciia khi hau nhiét d6i
am gi6 mua qua cac yéu t6 nhiét do, luong mua, gio.

- Budc 3: HS trinh bay két qua.

- Bude 4: GV danh gia va tong két noi dung.

Bi€u hién cua khi hau nhiét déi am gi6o mua

- Luong burc xa mat troi 16n, nhiét do trung binh nam trén 20°C (trir ving nui cao),
tong s gio ndng trong nim dao dong tir 1400 - 3000 gid.

- Luwong mua, dé am Ién: Lugng mua trung binh nim & nudc ta tir 1500 - 2000 mm.
Do 4m twong ddi cua khong khi trung binh hang nam tir 80 - 85%, can bang am
luén duong.

- Gi6 mua: Nudc ta ¢ hai logi mua gio6: Gio mua mua dong va giéo mua mua ha =
2 mua khi hdu:

+ Mién Bic c¢6 1 mua dong lanh (tir thang 11 dén thang 4) - gi6 théi theo hudng
DB va mua ha néng (tir TS - T10): gi6 thoi theo hudéng DNam;

+ Mién Nam c6 mua kho (tir T11 - T4) - gi6 TP DB (Tin phong BBC) va muia mua
(tir T5 - T10) - gi6 théi theo hudng TN.

- Gi6 mua mua ha mang dén nuéce ta lugng mua va do am lém, chiém khoang 80%

lugng am ca nam

* Nhi¢m vu 2: Tim hiéu vé Tinh chit nhigt déi dm gié miia biéu hién qua dia hinh

- Budc 1: GV giao nhiém vu cho HS lam viéc cd nhén, yéu cau HS doc thong tin
SGK, trinh bay biéu hién cua dia hinh nhiét d6i 4m gi6 mua ¢ nudc ta.

- Budc 2: HS .

- Bué6c 3: Mot s6 HS trinh bay, cac HS khéc ling nghe, nhan xét va bd sung v kién.

- Budc 4: GV danh gia va tong két noi dung.

Tinh chdt nhiét d6i am gié miia biéu hién qua dia hinh

- Cac qua trinh phong hoa dién ra manh; KV d4 véi co6 dia hinh karst phat trién.
- Qua trinh xam thuc — bdi tu 12 qua trinh chinh trong sy hinh thanh dia hinh
Viét Nam biéu hién qua: xam thuc manh & doi nti va bdi tu & vung d@)ng béng.
- Hién tuong sat 16 xay ra manh ¢ vung doi nui déc.

“Nhi¢m vu 3: Tim hiéu biéu hién nhiét déi am gié mia qua séng ngoi
- Budc 1: GV yéu cau HS doc thong tin SGK, sau d6 tom tét cac biéu hién cua thién
nhién nhiét d6i 4m gié mua qua yéu té song ngoi.



- Bu6c 2: HS doc thong tin, ghi lai cac tir khoa thé hién biéu hién qua song ngoi.
- Bude 3: Mot s6 HS tra 1i.
- Bu6c 4: GV danh gia, tong két:

Biéu hién nhiét doi dm gio mua qua song ngoi

- Tinh chat nhiét déi1 dm gi6 mua thé hién & mang luwoi séng ngoi day dac, tong luong
nuoc 16n, luong phu sa lon, ché do nudc song theo mua.

* Nhiém vu 4: Tim hiéu biéu hi¢n Tinh chit nhiét ddi Gm gié mia biéu hién qua
dit va sinh vit

- Budc 1: GV giao nhiém vu cho HS doc thong tin trong SGK va trinh bay biéu hién
ctia thién nhién nhiét déi 4m gidé mua qua thanh phan dat va sinh vat.

- Budc 2: HS lam viéc ca nhan.

- Bude 3: GV goi mot sb HS tra 101, cac HS khac lang nghe, nhan xét va b sung.

- Bu6c 4: GV danh gia va tong két noi dung.

Tinh chdt nhiét déi am gié mua biéu hign qua dit va sinh vit

- Pét: Feralit 1a qua trinh hinh thanh dat dic trung cua vung khi hau nhiét di am,
su phan mua mua kho lam tang cudng sy tich tu 6-xit sat, 6-xit nhom, tao thanh
cac tang két von hodc da ong.

- Sinh vat: Cac loai thyc vat, dong vat nhiét d6i chiém wu thé. Hé sinh thai rimg
nguyén sinh pho bién ¢ nudc ta la rimg ram nhiét am 14 rong thuong xanh.

2.2. Tim hiéu vé dnh hwong ciia thién nhién nhigt déi dm gié mia dén hogt dong SX va doi song

@) Muc tiéu : Phan tich dugc anh hudng cia thién nhién nhiét déi am gi6 mua dén SX
va doi song.

b) T 6 chirc thuc hién

- Budc 1: GV chia l6p thanh cadc nhom, mdi nhom khong qué 5 HS. Nhiém vu: Tim
hiéu anh huéng cta thién nhién nhiét d6i am gidé mua dén hoat dong SX va doi song.
Hinh thirc trinh bay két qua: so dd tu duy.

- Budc 2: Cac nhom HS .

- Buéc 3: HS bao céo két qua lam viéc nhom bang ki thuat trién 1dm hodc thao lun.
Céc nhom theo ddi cac san pham ciia nhom khac, nhan xét va bo sung.

- Bu6c 4: GV chuan ho4 kién thtrc trén mot san pham vi du.

Anh hwéng ciia thién nhién nhiét déi im gié mia dén hoat dgng SX va doi song
1. Pén hoat dong SX:
a. Nong nghiép:
- Phat trién nén nong nghié€p nhiét doi; tang vy, tdng nang suét, tao tién dé
SXNN hang hoa.
- Co cAu cay trong, vat nudi da dang.
- Nhanh chéng phuc hoi 16p phi thuc vt trén dat tréng.
- Thoi tiét that thuong gay kho khan cho hoat dong canh tac, ké hoach mua vu,




phong chdng thién tai, phong chong dich bénh,. ..

b. Cdc hoat dong KT khdc:

- Thuéan lg1 phat trién céc nganh LN, thuy san, GTVT, DL, khai thac KS, XD,...
DPay manh hoat dong khai thac, xay dung... trong mua kho.

- Kho khan:

+ Phan mua khi hau, ché d6 nudc song => anh huong dén hoat dong giao thong
van tai, du lich, cong nghiép thuy dién.

+ Do 4m cao anh huodng dén viéc bao quan may moc, thiét bi, ndng san.

+ Thién tai, thoi tiét bit thuong gy ton that cho SX, doi sdng.

+ Méi trrong tu nhién dé bi suy thoai

2. Pén doi song:

- TL: Thién nhién NDAGM thuan loi cho doi séng con nguoi dién ra quanh

nam. Luong mua 16n 1a ngudn cung cip nudc quan trong cho doi song.

- Kho khén:

+ Thién tai thuong xuyén dién ra, tic dong ciia bién doi khi hau anh hudng rat
16n dén doi séng, thiét hai nguoi va tai san.

+ Bénh truyén nhiém, thanh dich lan rong anh huéng dén con nguoi.

3. Hoat dong 3: Hoat djng luyén tap

a) Muc tiéu: cung cb kién thirc.

b) T 6 chire thuc hién

- Bude 1: GV yéu ciu HS lién hé kién thac di hoc, phan tich tdc dong cua VTDL va
hinh dang lanh thé téi dac diém khi hau nudc ta.

- Budc 2: HS hoan thanh nhi€ém vu trén 16p.

- Budc 3: Mot sd HS trinh bay két qua.

- Budc 4: GV tong két, danh gia.

4. Hoat dong 4: Hoat dong van dung

a) Muc tiéu: Van dung kién thirc dd hoc dé giai quyét van dé thuc té dja phuong.

b) T6 chirc thuc hién

- Budc 1: GV yéu cau HS vé nha tim hiéu vé anh hudng cua thién nhién nhiét doi am
gié mua dén SX va doi sdng noi em 6.

- Budc 2: HS hoan thanh nhiém vu & nha.

- Budce 3: HS np bai Ién nhoém 16p.

- Budc 4: GV nhan xét, gbp y bai lam cho HS.

IV. CAU HOI ON TAP, KIEM TRA DANH GIA MO RONG

Céu 1. Pién vao chd ... ndi dung phu hop:

Cau 2. Co cau cay trong vat nuodi cua nudc ta da dang do
A. nudc ta ndm & khu vuc chau A gié mua.



B. khi hau nudc ta phan hoé da dang.

C. nuée ta nhap nhiéu giéng tir cac nudc on doi.

D. Dan cu ¢6 tap quan canh tac da dang.
Céu 3. Pic diém nao ctia song ngdi nudc ta thé hién rd nhat tinh chat NDAGM?

A. Mang luéi song ngoi thua thot.

B. Song ngodi nhiéu nude nhung it phu sa.

C. Ché d6 nudc séng theo mua.

D. Cac song dai tap trung & mién Bic.
Céu 4. Y nao khdng dung khi noi vé& anh hudng cta thién nhién nhiét d6i am gié mua
dén doi song?

A. Nhin chung thuén loi cho doi séng con ngudi.

B. Luong mua ddi dao, ngudn nudc phong phii cho sinh hoat va SX.

C. La moi truong sdng li tudng nhat cho con nguoi.

D. C6 nhiéu hién tugng thoi tiét cuc doan nhu néng néng, mua d4, han hén,

Tiét......... - BAI 3: SU PHAN HOA PA DANG CUA THIEN NHIEN
(Thoi gian thyc hién: 4 tiét)



1. MUC TIEU
1. Kién thire
- Chtng minh duoc sy phan hoa da dang cua thién nhién VN theo Bic -Nam, Pong -
Tay, do cao.
- Trinh bay duoc dic diém tu nhién cua 3 mién DPLTN: mién Bic va PBBB, TB va
BTB, NTB va NB.
- Phén tich dugc anh hudng cia su phan hoa da dang thién nhién dén phat trién KT-
XH.
2. Ning luc
- Nang luc chung:
+ Tu chu va ty hoc: xac dinh dugc cach lam viéc hi¢u qua dé hoc tap.
+ Giao tiép va hop tac: lya chon ndi dung, cach giao tiép phu hop khi lam viéc nhom.
- Nang lyc ddc thu:
+ Nhén thirc khoa hoc Dia li: trinh bay dugc dac diém tu nhién; phan tich dugc anh
huong ctia sy phan hoa thién nhién dbi véi SX va doi song.
+ Tim hiéu dia li: st dung cac cong cu cua bia li hoc nhu lugce dd, ban dd, bang $6
liéu dé phan tich cac dac diém cua tu nhién.
3. Phim chét: Yéu qué huong, dét nude; Co trach nhiém bao vé thién nhién.
IL THIET BI DAY HOC VA HQC LIEU
1. Gido vién: May tinh, mdy chiéu, bai giang trinh chiéu ppt c6 Ban dd dia 1i ty nhién
VN; Ban dd cac mién dia li ty nhién; Phiéu hoc tap; SGK bia li 12
2. Hoc sinh: SGK Pia li 12 (Két ndi ...).
111 TIEN TRINH DAY HOC
1. Hoat dong 1: Hoat dong mé dau
a) Muc tiéu: Két ndi tri thire HS d3 c6 vé ddc diém thién nhién VN vdi bai hoc.
Tao hing thi cho HS vdi ndi dung bai hoc.
b) T6 chikc thuc hién
- Budc 1: GV st dung hinh anh hodc thong tin vé cic canh dep ¢ mién nai, dong
b?lng, & mién Béc, mién Nam, yéu cau HS nhan xét chung vé thién nhién VN .
- Buodc 2: HS doc thong tin, tim cau tra 101.
- Budce 3: Mot s6 HS tra 1.
- Buéc 4: GV dan dat HS vao bai.
2. Hoat dong 2: Hoat ddng hinh thanh kién thirc méi
21, Tim hiéu vé sw phan hod da dang ciia thién nhién
a) Muc tiéu: Chiing minh dugc su phan hoa da dang cuia TNVN theo B- N, b - T, do
cao.
b) T6 chirc thuc hién
* Nhi¢m vu 1: Tim hiéu vé thién nhién phin hod theo chiéu Bic - Nam
- Bude 1: GV yéu cau HS 1am viéc theo cap doi, hé théng hoé cac biéu hién cta phan
hoa thién nhién theo chiéu bic - nam nhu bang sau.
Yéu to Phén Linh tho phia Bic Phén Linh tho phia Nam




Pham vi
Khi hau
Cinh quan

- Budc 2: HS doc thong tin trong SGK dé hoan thanh bang hé thdng kién thrc.
- Budc 3: Mot s6 cdp 1én trinh bay kq, cac cip khac ling nghe va nhan xét bd xung.
- Budc 4: GV danh gia va tong két noi dung.

Yéu to Phén Linh tho phia Bc Phén Linh tho phia Nam
Pham vi Tir ddy Bach Ma tré ra Bac. Phan lanh tho phia Nam day
Bach Ma
Khi hau Khi hau TAm gié mua cé mgt Mang sic thai khi hau cdn
mua dong lanh do anh hudng xich dgo gié mia, nén t° cao
gm dong bic, bién d6 t°TB TB trén 25°C, bién d6 t°TB
nam cao. nam thip, c6 2 mua mua -
kho.
Cinh quan Rung nhiét d6i giéo mua, Rung can XP gi6 mua, riung
ngoai ra co hé sinh thai rung ngap man, rung tram cua
can nhiét doi. DbBSCL.

* Nhiém vu 2: Tim hiéu vé thién nhién phdn hod theo chiéu Péng - Tay

- Budc 1: GV giao nhiém vu cho HS lam viéc ca nhan, yéu cau HS doc thong tin
SGK, trinh bay su phan ho4 thién nhién theo chiéu dong - tay.

- Budc 2: HS lam viéc ca nhan.

- Bué6c 3: Mot s6 HS trinh bay, cac HS khéc ling nghe, nhan xét va bd sung v kién.

- Bu6c 4: GV danh gia két qua hoat dong.

Thién nhién phén hod theo chiéu Péng - Tay

- Viing bién va thém luc dia: Lugng am doi dao, hoan luu gié mua va Tin phong
hoat dong thuong xuyén. Thién nhién ving bién nhiét d6i am gié mua, phong
phu, da dang.

- Ving dong bang: Hai dong bang 1on 1a PBSH va PBSCL co dia hinh thap
tuong ddi bang phang, nhiéu 6 triing. Dai dong bang ven bién Trung Bo hep ngang
bi chia cit, dudng bd bién khac khuyu, con cit dam pha phd bién, dit kém mau
m& hon dong bang chau thd.

- Vung ddi ndi: Thién nhién phan hoa 2 sudn D-T cia cac diy ndi l6n: HLS,

Truong Son.
* Nhi¢m vu 3: Tim hiéu thién nhién phin hod theo dj cao
- Budc 1: GV yéu cau HS 1am viéc theo cip, doc thong tin trong SGK, viét tom tat
cacy thé hién dic diém cua céac dai cao & VN .
- Buoc 2: HS, Cac cap trao ddi bai, nhan xét cho nhau.




- Buéc 3: Cac cip trinh bay két qua.

- Bu6c 4: GV danh gia va tong két noi dung.

gi6 mua, rung ngap
man,...

Yéu Pai nhiét déi gié mua DPai can nhiét doi gio Pai on déi gi6 mua
t0 mua trén nui trén nui
Gi6i |-MBic: <600-700m |- MBic tr 600 - |>2600m
han -MNam <900 -1000 | 700m dén 2 600m.
m - M\Nam: tr 900m -
1000m - >2600m
Khi |- Tong t° hd nam > 7 Tong t° hd nam tir Tong to hd nam <
hau 500°C, mua ha néng, 4500-7500°C, ha 4500°C, t° < 15°C,
d6 am thay doi tuy | mat (©° TB thang < | mua dong t° xudng
noi. 25°C), mua nhiéu. <5°C.
Pit Phu sa ¢ db, feralit & | - Feralit co mun, dat | - Chu yéu 1a dat
vung nui. mun. mun tho.
Sinh - HST rung T 14 rong - Céc loai can T 1a | - TV 6n déi chiém
vat thuong xanh; rimg T | cha yéu. uu thé.

2.2. Tim hiéu vé cac mién dja li tw nhién

a) Muc tiéu: Trinh bay dugc dac diém tu nhién cta ba mién: Bic va bong Bic Bic Bo,
Tay Bic va Béc Trung B9, Nam Trung BJ va Nam B9.
b) T6 chire thuc hién
- Budce 1: GV yéu cau HS lam viéc theo nhom. M&i nhom tim hiéu dic diém cua 1
mién dia Ii ty nhién. Hinh thic trinh bay két qua: bang thong tin
- Bud6c 2: HS .
- Budc 3: HS bao cio két qua lam viéc nhom bang ki thut trién 1dm, hodc thao luan.
Cac nhom theo doi cac san phém cua nhom khac, nhan xét va bd sung.
- Bu6c 4: GV tong hop danh gia.

bia hinh Karsto
kha phd bién. Bo

cao nguyén, son
nguyén, bon dia,...

Mién Bac va Pong Bic Bic B) Téy Bic va Bic Trung B9 Nam Trung Bj va Nam
Bj
1. Pham - Gom vung nui - Gom KV TBac, - Gom KV Nam
vi, ranh PBic; DBSH, Bic Tr.Bo; Ranh Trung Bo va Nam
gioi bién, dao phia | giGi phia nam téi B9, ving bién, dao,
dong. day Bach Ma. quan dao.
2. Dia - PH d0i nui thap, - PH chu yéu la nii - BH phtrc tap: Nui,
hinh va hudéng vong cung. cao va TB, Huong cao nguyén 3zan
dat Pbang kha rong. | TB - DN c¢6 nhidu | xép tang, db chau

thd rong db nho hep
ven bién.




bién da dang.
- Pat feralit ¢
ving ddi nii thép,
phu sa & DBSH,
dat phén, dit man
& kv ven bién.

Pb nho va bi chia
cit. Ven bién cb
nhiéu cdn cat, dAm
pha.

- Pat feralit & doi
nui; Pat phu sa &
cac db.

Pat feralit & ving
nui & c.nguyén; dat
phu sa, dat phén, dat
man; dat cat & vung
db & dat xam/phu
sa cd.

t*TB ndm ting dan va
bién do t° giam tr B
dénN.

Mang tc can XD
gmua: t° cao, bién do
t° nho.

Céac song lon chay
theo huong TB-DN;
cac song nhd, ddc,
bat ngudn tir ving
nai d6 ra Bién
Pong.

NTB chu yéu la
song nho. DBSCL,
ht s.Tién va s.Hau
chia nhiéu chi luu
d6 ra bién.

3. Khi | C6 mua dong lanh

hau dién hinh nhét nudc
ta.

4. Song | Cac song 16n nhu

ngoi sHong, sChay....
chdy theo hudng
TB-DN. KV
PBic, chay theo
huong vong cung.
SV phong phu va

5. Sinh dic sic thude khu

vat hé TV Viét Béc -
Hoa Nam, c6 tdi
50% tphan loai
ban dia. Canh
quan thnhién co
su thay d6i theo

Hoi ty nhiéu luong
SV:  Hi-ma-lay-a-
Van Quy, An -
Mién va Ma-lai-In-
do-né-xi-a.  Rung
con twong ddi nhiéu
0 vung nui Nghé
An, Ha Tinh.

Rung cén XD gm la
phd bién: O ving
Tay Nguyén c6 kiéu
rung Tgm nua rung
14 va rung 1la. O
vung PBS CL phat
trién rimg ngdp min
va rung tram.

mua, theo KV.
6. Da dang: than da
Khoang o QNinh,
san Th.Nguyén; than

ndu & DBSH; sit
¢ Thai Nguyén;
chi-kém & Bic
Kan; thiéc & Cao
Bang; khi TN ¢ bé
Soéng Hong

Sat & Ha Tinh; dong
o Son La, Lao Cai;
a-pa-tit & Lao Cai;
crom ¢ Thanh Hoa;
thiéc & Nghé An;
VLXD & nhiéu dia
phuong

Dau mo, khi tu
nhién & thém luc
dia, bo-xit o Tay
Nguyén va BDong
Nam Bo.

2.3. Tim hiéu vé anh hwéng ciia sw phin hod da dang thién nhién dén phdt trién kinh 6 - xa hji
a) Muc tiéu: Phan tich duoc anh hudéng cia sy phan hoa da dang caa TN dén phat

trién KT-XH dat nuée.
b) T6 chikc thuc hién

- Bué6c 1: GV t6 chitc cho HS thao luan - chu dé: “Thién nhién phdn hod da dang lam
cho KT - XH ciing phdn hod da dang”. Em c¢6 dong y véi nhdn dinh trén khéng?




- Budc 2: Tién hanh thao luan: HS néu ¥ kién ctia minh vé cha dé thao ludn, c6 din
chting cu thé ching minh cho y kién cua HS.

- Budc 3: HS thao luan - GV diéu hanh - hd trg khi can.

- Bué6c 4: Tong két danh gia: GV bo sung, stra chira thiéu sot cia HS.

Anh hwéng ciia sw phan hod da dang thién nhién dén phdt trién kinh té - xi hpi

- Sy phan hoa thién nhién theo chiéu B - N, dic biét 1a phan hoda cua khi hau c6 anh
huong t6i quy hoach, hudéng chuyén mon hod SX, nhat 1a SXNN giita phan lanh thd
phia Bic va phia Nam.

- Su phan hoa déng - tdy: Vung ven bién va thém luc dia phat trién tong hop KT
bién, dbéng phat trién cay luong thyc, chan nudi lon, gia cam; dinh cu, tap trung cac
thanh phd, ddu mdi GTVT. Vung doi nti c6 nhiéu thé manh vé khoang san, 1am
san,...

- Su phan hod cua thién nhién theo do cao: Cac dai cao khac nhau vé khi hau, dat,
SV tao nén cac thé manh khac nhau trong phat trién KT, déng thoi dan t6i su phan
bd dan cu khac nhau.

3. Hoat dong 3: Hoat dong luyén tap
a) Muc tiéu Cing cb, hé théng hoa kién thie da hoc.
b) T6 chikc thuc hién
- Buoc 1: GV yéu cau HS 1am viéc ca nhan, lap bang so sanh dac diém khi hau va
canh quan thién nhién ctia phan lanh tho phia Bic va phan lanh thd phia Nam nuéc ta
va lap bang tom tat ddc diém cua cac dai cao & nude ra vé do cao, khi hau, dat va sinh
vat.
- Buodc 2: HS hoan thanh nhi¢m vu trén 16p.
- Bué6c 3: Mot s6 HS trinh bay, cac HS khéc lang nghe, gop y va bd sung.
- Bude 4: GV nhan xét va danh gia.
4. Hoat dong 4: Hoat dong van dung
a) Muc tiéu: Van dung kién thirc dia 1i dé giai quyét van dé thyuc tién.
b) T6 chirc thuc hién
- Bude 1: GV yéu cau HS lam viéc c4 nhan, vé nha tim hiéu vé anh hudng cia sy
phan ho4 thién nhién dén nganh ndng nghiép hoic du lich ¢ nudc ta.
- Budc 2: HS hoan thanh nhiém vu & nha.
- Budc 3: HS ndp bai 1én nhém 16p hodc Google Drive.
- Budc 4: GV nhan xét, gbp y bai lam cho HS.
IV. CAU HOI ON TAP, KIEM TRA PANH GIA MO RONG
Tréa 101 mot sb cau hoi sau:
1. Thién nhién nudc ta phan hoa thanh may dai cao: .......................ccccove.

4. Nudc ta chia thanh may mién dia 1i ty nhién, t€n goi cdc mién......................
Mién nao chiu anh hudéng manh nhat cua gié mua BPong Bac: ........................



Tiét......... - BAI 4 - THUC HANH:

VIET BAO CAO VE SU PHAN HOA TU NHIEN VN

(Thoi gian thyc hién: 1 tiét)

1. MUC TIEU
1. Kién thire
- Sir dung duoc BD ty nhién VN, sb lidu thong ké dé ching minh sy phan hoa da
dang cua TNVN; Thu thap tai li€u, trinh bay dugc bdo céo vé su phan hod TN VN.
2. Ning luc
- Nang luc chung: phat trién nang lyc tu chu va tu hoc, san sang don nhan va quyét
tam hoan thanh nhiém vu hoc tap.
- Nang luc déc thu:
+ Tim hiéu dia li: Str dung ban d6 ty nhién VN , sb liéu thong ké dé chimg minh sy
phan hoa da dang cua thién nhién nudc ta.
+ Thu thép tai liéu, trinh bay dugc bao cao vé su phan hoa tu nhién VN .
3. Pham chat: C6 ¥ thirc tu hoc, tu rén luyén ki ning dia Ii.
IL THIET BI DAY HOC VA HOC LIEU
1. Gido vién: May tinh, may chiéu, bai giang ppt c6 Ban d6 DPLTN VN ; BP ty nhién
mién Béc va bong Bic BB, mién TB va Béc Trung B9, mién Nam Trung B va Nam
Bg; Bang s6 liéu vé t°, luong mua cua mot s6 tram khi tuong tor B vao N;SGK Dia li
12 (Két ndi ...);
2. Hoc sinh: Gidy A4, cac thong tin thu thap tir sach, tap chi, internet.
1L TIEN TRINH DAY HOC
- Budce 1: GV phan cong hodc cho HS ding ki ndi dung viét bao céo (dam bao tit ca
cac thanh ph?m tu nhién déu c6 HS lua chon) tu tiét hoc trude. Cau trac bao céo theo
goi ¥ & SGK. Gio hoc trén 16p, HS bao cdo dudi dang thuyét trinh ca nhan hoic trién
lam.
- Budce 2: HS thu thap thong tin va viét bdo cdo tir trude tiét hoc.
- Bude 3: Trén 16p, HS béo céo san pham.
- Budce 4: GV nhan xét danh gid va téng két hoat dong hoc ctua HS.



BAI 5: VAN PE SU DUNG HQP Li TAI NGUYEN THIEN NHIEN VA BAO
VE MOI TRUONG
(Thoi gian thyc hién: 3 tiét)
. MUC TIEU
1. Kién thire
- Trinh bay va gidi thich dugc su suy giam cac loai tai nguyén TN & nudc ta.
- Néu duoc mét sb giai phap st dung hop i tai nguyén thién nhién & nudc ta.
- Chirng minh va giai thich dugc hién trang 6 nhiém méi truong & VN .
- Néu dugc cac gidi phap bao vé¢ moi trudong.
- Viét dugc doan van ngan tuyén truyén moi ngudi trong cong dong tham gia vao viée
su dung hop 1i tai nguyén hodc bao vé€ moi truong & dia phuong.
2. Ning luc
- Nang luc chung:
+ Ty chu va tu hoc: tu thyc hi¢n dugc cac nhiém vu hoc tap dugce giao.
+ Giao tiép va hop tac: Hop tac va giao tiép véi cac ban trong cac n/v hoc tap.
+ Giai quyét van dé va sang tao: Thu thap va lam rd cac thong tin co lién quan dén
vd; Dé xuat va phan tich, lya chon dugc mot s giai phap giai quyét vd.
- Nang lyc ddc thu:
+ Nhén thirc khoa hoc Dja li: trinh bay va giai thich mdi quan hé nhan qua giira suy
giam cac loai tai nguyén thién nhién véi phat trién
+ Tim hiéu DL: SD cac biéu d6, BSL dé chimg minh, giai thich hién twong TN.
3. Phim chat
C6 trach nhiém bao vé tai nguyén thién nhién va méi truong song.
IL THIET BI DAY HQC VA HQC LIEU
1. Gido vién: My tinh, may chiéu, bai giang trinh chiéu ppt c6 cac Video, hinh anh,
biéu d6, bang s liéu vé vé suy giam TNTN, 6 nhiém MT; SGK Dija 1i 12 (Két ndi
...); Gidy A4.
2. Hoc sinh: SGK Pia li 12 (Két ndi ...).
111 TIEN TRINH DAY HOC
1. Hoat dong 1: Hoat dong mé diu
a) Muyc tiéu: Két ndi tri thuc HS da co vé tai nguyén thién nhién va MT dén noi dung
bai hoc.



- Tao huing thu cho HS v6i ndi dung bai hoc.
b) T6 chirc thuc hién
- Budc 1: GV str dung mot s thong tin moi nhat vé tinh trang suy giam tai nguyén
thién nhién hodc 6 nhiém mai trudng va dit cau hoi: Tai sao cé tinh trang d6? Ching
ta can lam gi dé gidi quyét tinh trang dé6?
- Buodc 2: HS huy dong su hiéu biét ctia ban than, tim cau tra 10i.
- Bude 3: Mot s6 HS tra 1i.
- Bué6c 4: GV tir cau tra 101 caa HS dan dit vao bai moi.
2. Hoat dong 2: Hoat ddng hinh thanh kién thirc mi
Str dung ki thuat hoi chg dé trung bay san pham va HS béo céo.
Tiét 1: GV giao nhiém vu, huéng dan HS thuc hién. HS trién khai nhiém vu.  Tiét
2: HS thuc hién, hoan thanh san phém.
Tiét 3: HS béo cao két qua. GV danh gia, tong két.
- Budc 1: GV chia 16p thanh cadc nhém, mdi nhom ¢o6 4 - 5 HS. Mot nhiém vu ¢
thé do 2 - 3 nhém thuc hién doc lap:

+ Nhiém vy 1: Tim hiéu vé van dé sir dung hop li tai nguyén dat.

+ Nhiém vu 2: Tim hiéu vé van dé st dung hop 1i tai nguyén sinh vat.

+ Nhiém vy 3: Tim hiéu vé van dé str dung hop li tai nguyén nudc.

+ Nhiém vu 4: Tim hiéu vé van dé bao vé moi trudng.

San phém: video, tap hinh anh, poster, bao céo,...
- Bude 2: HS : Timg HS xéc dinh vin dé can giai quyét. Ca nhém théo ludn, thong
nhat cach tim thong tin va giai quyét van dé.
- Budc 3: Bao c4o san phdm: Cac nhém trung bay san pham. Tat ca HS di “tham
quan”, doc thong tin trong cac san pham va dién vao phiéu hoc tap (phu luc 1). HS dit
cau hoi cho cac nhom dé hiéu rd hon cach giai quyét van dé.
- Budc 4: GV tong két, danh gia.
Phu luc 1

PHIEU HQC TAP

Hoc sinh: .......ccoooeiiiiiiie e ei e LOD:
LVARGAS ..o
- Biéu hién:

G PRAD: et e
2.CAUhOI: ..o

3. Hoat dong 3: Hoat dong luyén tap
a) Muc tiéu: Str dung kién thirc d3 hoc giai thich mqh giita cac dbi twong DL.
b) Tt 6 chirc thuc hién



- Budc 1: GV c6 thé to chirc thao luan ca 16p, tra 1oi cau hoi trong SGK.

- Budc 2: HS ghi chép v kién c4 nhan vao vé va trao ddi vai ca 10p.

- Bu6c 3: Mot s6 HS trinh bay.

- Bu6c 4: GV tong két, danh gid.

4. Hoat dong 4: Hoat dong van dung

a) Muc tiéu: Van dung kién thirc da hoc dé viét doan vin ngin tuyén truyén.

b) T6 chirc thuc hién

- Budce 1: GV giao nhiém vu cho HS & nha, goi ¥ nhitng nguén thong tin té HS tham
khao.

- Budc 2: HS thuc hién tai nha.

- Budce 3: HS ndp bai 1én nhom 16p.

- Bude 4: GV nhan xét, gbp y bai cho HS.

IV. CAU HOI ON TAP, KIEM TRA DANH GIA MO RONG

Cau 1. Van dé sir dung hop li tai nguyén thién nhién khéng dit ra ddi véi tai nguyén
nao sau day?

A. Tai nguyén dat. B. Tai nguyén nudc.
C. Tai nguyén sinh vat. D. Tai nguyén khi hau.
Céu 2. Hién tuong nao sau day khong thé hién sy suy thoai tai nguyén dat?
A. B6i tu phu sa hing nam. B. X061 mon, sat 16.
C. Hoang ho4, sa mac ho4. D. Nhiém phén, nhiém man.
Cau 3. Giai phap quan trong nhét dé han ché phén hoa, man hod la
A. trong cdy gay rimg. B. phat trién mang lu6i thuy loi.
C. xen canh, tang canh. D. chuyén canh, thdm canh.

Cau 4. Hién trang dién tich rirng cta nudc ta hién nay 1a

A. giam tong dién tich so voi nam 1943,

B. tang dién tich rung tu nhién.

C. ting ca dién tich tu nhién va dién tich rimg tréng.

D. tang dién tich rimg trong va giam dién tich rimg tu nhién.
Cau 5. Hién tuong thiéu nuée ngot cho SX dién ra phé bién &

A. d6ng bing séng Hong. B. ddng bang song Ciru Long.
C. Pong Bic. D. Truong Son Bic.

Cau 6. Tinh trang 6 nhiém khong khi dang bdo dong & cac do thi lon 1a
A. khi thai cong nghiép. B. khoi dét rom ra.

C. bui khai thac da. D. bui min.



BAI 6: DAN SO VIET NAM
(Thoi gian thyc hién: 2 tiét)

. MUC TIEU
1. Kién thire
- Trinh bay dugc dac diém dan s6; Phan tich cac thé manh va han ché vé dén sb.
- Néu dugc chién luoc va giai phap phat trién dan s, lién hé duoc mot s van dé dan
s0 & dia phuong.
- V& duogc biéu dd vé dan sb
- Str dung dugc BD dan cu VN, s6 liéu théng ké dé nhéan xét, giai thich vé dic diém
dan s6 VN.
- Giai thich dugc mét s6 van dé thuc té lién quan dén dan sb nudc ta.
2. Ning luc
- Nang luc chung:
+ Tu chu va ty hoc: xac dinh duoc n/v hoc tap, dit muc tiéu hoc tap chi tiét, cu thé.
+ Giai quyét van dé va sang tao: néu duoc nhiéu ¥ tuéng méi trong hoc tap va cudc
song; suy nghi khong theo 16i mon vé cac ndi dung dan sb & nudc ta.
- Nang luc dac thu:
+ Nhan thirc khoa hoc Dia li: doc duoc ban dd phan b6 dan cu VN ;
+ Tim hiéu dia li: str dung cac cong cu PLH (bang sd liéu, biéu do, thap DS) dé phan
tich dugc dic diém dan s6 VN .
+ Van dung kién thire, ki niang da hoc: cip nhat thong tin va lién hé thuc té, tim kiém
chon loc thong tin dé viét bao céo.
3. Phim chit: C6 trach nhiém thuc hién ding, tuyén truyén ch/sach DS cia Pang va
Nha nudce
IL THIET BI DAY HQC VA HOC LIEU
1. Gido vién:
May tinh, may chiéu, bai giang ppt c6 Ban d6 phan bd dan cu VN nam 2021;
cac tranh anh, video, cac bang s6 liéu, biéu dd...; SGK biali 12.
2. Hoc sinh: SGK Dia li 12
II1. TIEN TRINH DAY HOC
1. Hoat dong 1: Hoat dong mé diu
a) Muc tiéu: Tao két ndi gilra kién thure, kinh nghiém cta HS vé DSVN véi ndi dung bai
hoc.
- Tao hung thu, kich thich to mo cua HS.
b) Tt 6 chirc thuc hién



GV c6 thé to chiic choi tro choi giai 6 chit véi cac tir khoa lién quan dén bai hoc
hodc cho HS xem mdt sd hinh anh vé dan cu VN , dit cau hoi go1 mé cho HS dé dan
dit vao bai hoc.

2. Hoat dong 2: Hoat dong hinh thanh kién thirc méi

2.1. Npi dung 1: Tim hiéu diic diém DS, phin bé din cw VN

a) Muc tiéu: Trinh bay duoc dac diém DSVN vé quy mo, gia tdng DS, CCDS va phan
b6 dan cu

b) Té chikc thuc hién

- Budc 1: GV yéu cau HS 1am viéc ca nhan, phan tich B, biéu 0, thap DS dé hoan

thanh ND:

+ Quy mo va gia tdng DS.

+ Co cdu DS (theo tudi, theo gidi tinh, theo dan tdc, theo trinh dd hoc Vén).

+ Phan bd dan cu.

- Bué6c 2: HS tu 1am viéc ca nhan, viét vao vo ndi dung tim hiéu dugc.

- Bué6c 3: HS trao d6i bai, nhan xét, gop ¥ cho nhau.

- Bu6c 4: GV tong két, danh gia.

2.2. Npi dung 2: Tim hiéu thé manh va han ché vé DS

a) Muc tiéu: Phan tich dugc cac thé manh va han ché vé DS cua nudc ta.

b) T6 chirc thuc hién:

- Buéc 1: GV hudéng dan HS doc thong tin trong SGK, tom tat thé manh va han ché

vé DS ctia nudce ta dudi hinh thirc bang tom tat hodc so dd tu duy.

- Budce 2: HS lam viéc ca nhan hoan thanh nhiém vu.

- Bué6c 3: Mot s6 HS trinh bay két qua, cac HS khac nhan xét, bo sung.

- Budc 4: GV danh gia va tong két noi dung.

DAN SO VIET NAM

- Thé manh:

+ DS 1a ngudn luc quan trong dé phat trién dat nudc: thi trudng tiéu thu hang hoa,

tang hap dan dau tu, ngudi Viét & nude ngoai 1a ngudn luc quan trong.

+ Quy mé DS 16n, CCDS vang nén nudc ta ¢6 ngudn LD ddi dao phuc vu phat

trién nén KT da nganh.

+ Mirc sinh thép, DS tang cham tao DK thuan lgi nang cao chét luong dan cu.

- Han ché:

+ Quy md DS 16n va tang 1én hang nim nay sinh thach thirc vé an ninh lwong thuc,
nang lugng; ddm bao viéc lam, GD, y té: sur dung tai nguyén, bdo vé mdi truong,

+ 86 luong va ti 1¢ ngudi cao tudi ngay cang 16n, doi hoi ting chi phi an sinh

XH, DV yté,...

+ Phan b dan cu chénh léch 16n gay ra nhiéu thach thirc vé khai thac va SD tai
nguyén, BVMT va an sinh XH.




2.3. Npi dung 3: Tim hiéu chién ligc DS ciia VN

a) Muc tiéu: Néu duge chién luoc va giai phap phat trién DS VN .

b) T6 chike thuc hién

- Budc 1: GV t6 chire cho HS lam viée c4 nhéan sau d6 thao luan cd 16p, chii dé thao
luan: “Chién lwoc va gidi phdp phat trién DS VN la gi?”.

- Bu6c 2: HS tu viét chién lugc va giai phap vao vo. HS ddi chiéu thong tin trong
SGK, tu chinh stra va tham gia thdo luan cung ca 16p.

- Budce 3: GV diéu khién cudc thao luan.

- Budc 4: GV danh gia va tong két noi dung

CHIEN LUQC DAN SO VIET NAM

- Muc tiéu chién lwgc DS:
+ Duy tri vitng chic muec sinh thay thé.
+ Bao vé va phat trién DS céc dan tdc thiéu sé co dudi 10 nghin ngudi.
+ Pua ti s6 gidi tinh khi sinh vé mirc can bang TN, phan d4u duy tri CC tudi & mirc
hop 1i.
+ Néng cao chat luong DS.
+ Thiic day phan bb DS hop i va bao dam qubc phong an ninh.
+ Hoan thanh x4y dyung va van hanh co sé di liéu qubc gia vé déan cur.
- Gidi phap:
+ Hoan thién chinh sach, phap luat vé DS.
+ Pay manh gido duc, truyén thong vé DS va phat trién.
+ Phat trién mang ludi dich vu nang cao chét luong DS.
+ Bao dam dil ngudn luc cho cong tac DS.
+ Tang cuong hop tac khu vuc, qudc té trong linh vyc DS.

3. Hoat dong 3: Hoat dong luyén tip

a) Muc tiéu: Rén ki ning nhan xét biéu db DS.

b) T6 chikc thuc hién

- Bu6c 1: GV hudng dan HS 1am viéc c4 nhan lam bai luyén tip trong SGK.

- Bu6c 2: HS 1am bai ra gidy.

- Bué6c 3: HS trinh bay két qua, tu chita cho nhau theo ban.

- Budc 4: GV thu bai, chim, chita cho HS.

*Van dung

a) Muc tiéu: Van dung kién thirc - viét bao cdo, lién hé thuc té vé dic diém DS ¢ dija
phuong.

b) To chirc thuc hi¢n

- Bu6c 1: GV giao nhiém vu cho HS vé nha 1am, goi y nhitng ngudn tu liéu tham
khao.

- Bude 2: HS viét béo c4o tai nha.

- Budce 3: HS ndp bai [én nhém 16p.



- Budc 4: GV danh gia va nhan xét.

IV. CAU HOI ON TAP, KIEM TRA DANH GIA MO RONG

Céu 1. Phat biéu nao sau day 1a ding vé tinh hinh gia ting DS nudc ta hién nay?
A. Sb dan tang, ti 1¢ ting DS ting. B. S dan giam, ti 16 ting DS giam.
C. Ti 18 ting DS giam, s6 dan on dinh. D. Sb dan ting, ti 1¢ ting DS giam dan.

Céu 2. Co cdu DS nudc ta khéng co dic diém nao sau day?

A. Co céu gi6i tinh kha can bang. B. Co ciu theo tudi bat dau gia hoa.

C. Co cu theo dan toc da dang. D. Co céu theo 1anh thd khong déu.
Cau 3. Co cau DS theo tudi ctia nude ta la

A. co cau DS vang. B. co ciu DS tré.

C. co cau DS gia. D. co cdu DS 6n dinh.

Cau 4. Ving c6 mat d6 DS cao nhat nudce ta (ndm 2021) 1a
A. Dong Nam Bo.
B. Dong bang song Hong.
C. Trung du va mién nii Bic Bo.
D. Béc Trung B va Duyén hai mién Trung.
Cau 5. Y nio sau day khong diing vé muc tiéu ctia chién lugce DS ciia VN ?
A. Duy tri viing chéc mic sinh thay thé.
B. Phat trién DS cac dan toc thiéu sb.
C. Nang cao chit lugng DS nudc ta.
D. Truyén thong vé DS va phat trién.

Tiét......... - BAI 7: LAO PONG VA VIEC LAM
(Thoi gian thyc hién: 1 tiét)



1. MUC TIEU

1. Kién thire

- Trinh bay duoc dic diém ngudn LP.

- Phan tich dugc tinh hinh st dung LD theo nganh, theo thanh phén kinh té, theo
thanh thi va nong thon & nudc ta.

- Phén tich duoc van dé viée lam & nudc ta.

- Néu duoc cac hudng giai quyét viéc lam & nudc ta.

- Lién hé duoc thuc té dia phuong vé van dé LD, viéc lam.

- Phén tich duoc céc biéu dd, bang s6 liéu vé& LD va viéc lam.

2. Ning luc

- Nang lwc chung: phét trién ning luc giai quyét van dé va sang tao thong qua thu
thap va lam rd cac thong tin c6 lién quan dén van dé LD va viéc lam & nudc ta.

- Nang lyc ddc thu:

+ Nhan thic khoa hoc Pia li: xac dinh dugc sy phan bd nguén LD & nudc ta.

+ Tim hiéu dia li: st dung céc cong cu Dia li hoc (bang s6 liéu, biéu dd, thap DS) dé
phan tich dugc dac diém LD va viéc lam nudc ta.

+ Van dung kién thirc, ki nang da hoc: cip nhat thong tin va lién hé thuc té dia
phuong vé van dé LD va viéc lam.

2. Phéim chét: C6 trach nhiém tham gia LD dé x4y dung va phat qué huwong, dat nudc.

IL THIET BI DAY HQC VA HQC LIEU

1. Gido vién: May tinh, may chiéu, bai giang trinh chiéu ppt co cac Biéu dd, bang sb
liéu, tranh anh, video,... vé LD, viéc 1am & nudc ta. SGK Dia 1i 12 (Két ndi ...).

2. Hocsinh: SGK Dija 1i 12 (Két ndi ...); May tinh, thudc ké.

IL TIEN TRINH DAY HQC

1. Hoat dong 1: Hoat dong mé dau

a) Muc tiéu: Tao két ndi gitra kién thuc, kinh nghiém cua HS vé LD viéc 1am VN véi
ndi dung bai hoc Tao hing thu, kich thich to mo cua HS.

b) T6 chirc thuc hién

- Buodc 1: GV st dung cac cau hoi goi mo trong SGK.

- Bué6c 2: HS huy dong kién thirc, suy nghi tim cau tra 10i.

- Bude 3: HS trd 16i theo hiéu biét clia ban than.

- Bué6c 4: GV dan dit vao bai méi.

2. Hoat dong 2: Hoat ddng hinh thanh kién thirc méi

2.1. Nji dung I: Tim hiéu diic diém nguon LD VN

a) Muc tiéu: Trinh bay duoc dic diém ngudn LD cua nudc ta.

b) Tt 6 chirc thuc hién

- Budc 1: GV td chirc HS 1am viée cdc nhan hodc cap doi, yéu cau HS doc thong tin
trong SGK, trinh bay dic diém LD cta nudc ta.

- Budc 2: HS 1am viéc c4 nhan hodc cap doi, ghi két qua ra gidy nhép.

- Budc 3: HS trinh bay két qua lam viéc, cac HS khac nhan xét va bo sung.

- Budc 4: GV danh gia va tong két noi dung.



PAC PIEM NGUON LAO PONG VIET NAM

- S6 lwong: Ngudn LD dbi dio, dang ting 1én.

- Chit lwong:

+ Can cu, sang tao, c6 nhiéu kinh nghiém SXNN, tiéu thu cong....
+ Ning dong, dé dang tiép thu KH — cong nghé hién dai trong SX.

+ Chét luong LD ngay cang duoc nang 1én.

+ Chét lugng LD c6 sy phan hod theo ving.

+ Han ché: thé Iyc, trinh d6 chuyén mén va tac phong LD cong nghiép.
- Phén bo:

+ Podng bang song Hong co sd lwong LD 16n nhat ca nudc.

+ LD chil yéu séng ¢ nong thon chiém hon 63%.

2.2. Nji dung 2: Tim hiéu vé vin @é sit dung LD

a) Muyc tiéu: Phan tich duoc tinh hinh sir dung LD theo nganh, theo thanh phan kinh
té, theo thanh thi va nong thon & nudc ta.

b) T6 chike thuc hién

- Bude 1: GV goi ¥y HS doc thong tin SGK va tra 101 cau hoi:

+ Co cdu LD theo nganh kinh té ¢6 xu huéng chuyén dich ra sao?

+ Sw chuyén dich co cau LD theo thanh phan kinh té thé hién diéu gi?

+ Nhan xét sy chuyén dich co cdu LP theo thanh thi va nong thon o nuoc ta.

- Budc 2: HS lam viéc ca nhan, phan tich bang s6 liéu, biéu dd trong SGK dé tra
lo1.

- Bué6c 3: Mot s6 HS tra 10, cac HS khac nhan xét, bo sung.

- Bu6c 4: GV danh gia va tong két noi dung.

VAN PE SU DUNG LAO PONG O NUOC TA

- Theo nganh KT: Co ciu LD nudc ta c6 sy chuyén dich phu hop v6i duong 16i
phat trién KT-XH dat nude: giam ti 16 LD nganh NN, LN va thuy san; ting ti 16
LD trong nganh cong nghiép va xay dung, dich vu.

- Theo thanh phéan KT c6 su thay d6i theo hudng giam ti 16 LD khu vie KT Nha
nudc, tang ti 1€ LD khu vuc co von dau tu nuée ngoai.

- Theo thanh thi, ndng thén: LD nong thon chiém ti 1& 16n nhung dang c6 xu
huong giam.

2.3. Noi dung 3: Tim hiéu vin dé viéc lam va hudng gidi quyét

- Muc tiéu: Phan tich duogc v/dviéc lam va néu dugc cac huong giai quyét viéc lam &
nudc ta.

a) Tt 6 chire thue hién

- Bué6c 1: GV t6 chirc thao ludn ca 16p, goi ¥ ndi dung thao luan:



+ Van dé viéc lam ciia nude ta hién nay nhuw thé ndo?

+ Mot s6 gidi phdp dé gidi quyét viéc lam & nudc ta.

- Budc 2: HS tim thong tin SGK va hiéu biét c4 nhan dé tham gia thao luan cing ca
16p.

- Buéc 3: GV diéu khién cudc thio luan.

- Bu6c 4: GV danh gia tong két ndi dung.

VAN PE VIEC LAM

- Van dé viéc lam: Ti 18 that nghiép va ti 1é thiéu viéc lam kha thap. Khu vuc
thanh thi thuong c6 ti 1& that nghiép cao hon khu vuc néng thon. Cac viée 1am
gian don con phd bién.

- Gidi phap:

+ Hoan thién chinh sach, luat phap vé LD nhim khuyén khich, hd trg, huy dong
moi nguén luc dau tu tao viéc lam.

+ Déy manh viéc dao tao, day nghé nang cao chét luong LD.

+ Phat trién hé théng tu van, thong tin vé thi truong LD, viéc lam.

+ Xay dung va thuc hién tdt hé théng béo hiém XH, bao hiém that nghiép.

+ Pay manh hop tac quéc té vé LD.

3. Hoat dong 3. Hoat dong luyén tap

a) Muc tiéu: St dung ki nang da hoc, v& biéu d6 va nhan xét vé co cu LD tir 15 tudi
tré 1én dang lam viéc hang nim phan theo nganh kinh té cua nuéc ta naim 2000 va
nam 2021.

b) 76 chikc thuce hién

- Bué6c 1: GV yéu cau HS 1am bai luyén tap trong SGK.

- Budce 2: HS lam viéc ca nhan, hoan thanh bai vao vé.

- Budce 3: HS tu chidm, chita, hoan thién bai.

- Budce 4: GV déanh gia, nhan xét.

HOAT PONG LUYEN TAP

- V& biéu d6 tron, ban kinh duong tron nim 2021 16n hon nam 2000.

- Nhan xét: Co ciu st dung lao dong c6 xu huéng chuyén dich: giam nhanh ti 18
lao dong trong nganh nong nghi¢p, 1am nghiép va thuy san; tang ti 1¢ lao dong
trong nganh cong nghi¢p va xay dung, dich vu.

*Van dung

a) Muc tiéu: Van dung kién thuc da hoc, tim hiéu vé mot s6 nganh nghé méi c6 nhiéu
co hdi viéc lam & nudc ta.

b) T6 chire thuc hién

- Bude 1: GV giao nhiém vu cho HS vé nha lam viéc, goi ¥ nhitng ngudn thong tin
tham khao.



- Bu6c 2: HS thu thap thong tin va chia sé két qua véi ban trong 16p.
- Bué6c 3: HS trinh bay trudc 16p vao budi hoc sau.
- Bu6c 4: GV danh gia va tong két.
IV. CAU HOI ON TAP, KIEM TRA PANH GIA MO RONG
Tra 101 cac cau hoi sau:

BAI 8 - PO THI HOA

(Thoi gian thyc hién: 1 tiét)
1. MUC TIEU
1. Kién thire
- Trinh bay duoc dic diém d6 thi hod & VN va sy phan bd mang lu6i do thi.
- Phén tich dugc anh hudng ctia d6 thi hoa dén phat trién kinh té - xa hoi.
- SD dugc BD déan cu VN, s6 liéu thong ké dé nx va giai thich vé PTH & nudc ta.
- Viét duoc bao céo gidi thidu vé chi dé d6 thi hod & VN .
2. Ning luc
- Ning lwe chung: phat trién ning luc giao tiép va hop tac thong qua su cha dong,
tich cuc tham gia cac hoat dong trao ddi véi ban va thao ludn ca 16p.
- Nang lyc ddc thu:
+ Nhén thuc khoa hoc Dia li: Xac dinh dugc sy Pb mang ludi d6 thi ¢ nude ta.
+ Tim hiéu PL: SD cac cong cu PLH dé phtich dic diém DTH va phan b d6 thi &
VN
+ Van dung kién thtrc, ki ning di hoc: cdp nhat thong tin va lién hé thuc té viét bao
cdo vé d6 thi hoa & nudc ta.
3. Phim chit: Cham chi, trung thuc, c6 trach nhiém.
IL THIET BI DAY HOC VA HQC LIEU
1. Gido vién: May tinh, may chiéu, bai giang ppt c6 Ban d6 phan bd dan cu va do thi
VN; céc bang s6 liéu vé s6 dan va ti 1 dan thanh thi, bang ) luong do6 thi va s6 dan
do thi theo vung ctia nudc ta nam 2021, SGK bia li 12
2. Hge sinh: SGK bia li 12, May tinh bé thi, thude ké,...
IIL TIEN TRINH DAY HOC
1. Hoat dong 1: Hoat dong mé dAu
a) Muc tiéu: Tao két ndi giira kién thirc, kinh nghiém ctia HS vé d6 thi hoa v6i ND bai
-Tao hung thq, kich thich to mo cua HS.
b) Tt 6 chirc thuc hién



- Buéc 1: GV dit cau hoi cho HS: O I6p 10 cdc em dwoc hoc vé dé thi hod, viy do thi
hod c6 dic diém nao? D6 thi hod cé tac dong nhie thé nao dén kinh té, xd hoi va mai
truong?

- Bué6c 2: HS huy dong kién thirc va hiéu biét ctia ban than, im cdu tra 10i.

- Budc 3: GV moi mot s6 HS gio tay nhanh nhat tra 10i.

- Budc 4: GV dan dét vao bai méi.

2. Hoat dong 2: Hoat dong hinh thanh kién thirc méi

2.1. Nji dung 1: Tim hiéu diic diém do thi hod ¢ VN

a) Muc tiéu: Trinh bay duoc dic diém d6 thi hod & VN .

b) T6 chirc thuc hién

- Buoc 1: GV yéu cau HS lam viéc ca nhan: doc thong tin trong SGK, tim hiéu dic
diém do thi hoa & VN .

- Buoc 2: HS .

- Budc 3: Mot s6 HS trinh bay vé dic diém DTH & VN.

- Budc 4: GV danh gia va tong két noi dung.

2. Ngi dung 2: Tim hiéu vé mang ludi d6 thi VN

a) Muc tiéu: Trinh bay duoc dic diém sy phan bd mang ludi d6 thi & nudc ta.

b) T6 chike thuc hién

- Budc 1: GV hudng dan HS, phén tich ban d6 dé rat ra dic diém phan bd mang lugi
do6 thi ¢ nudc ta.

- Budc 2: HS 1am viéc ca nhan, viét thong tin phan tich duoc vao vo.

- Buée 3: HS doc két qua tim hiéu. Cac HS khac bo sung.

- Budc 4: GV danh gia va téng két ndi dung.

SU PHAN BO MANG LUOI PO THI O NUOC TA

- S6 luong d6 thi tang kha nhanh.

- Phan loai d6 thi:

+ Dua trén céc tiéu chi vé vi tri, chirc nang, vai tro; quy mo va mat do DS; ti 1€
LD phi NN; trinh d6 phat trién co sé ha tang va kién tric, canh quan, d6 thi nudc
ta dugc phan thanh 6 loai: Loai dac biét, loai I, loai II, loai II1, loai IV va loai V.

+ V& phuong dién quan li, cdp Trung wong quan 1i Ha Noi, Thanh phé H6 Chi
Minh, Hai Phong, Pa Ning, Can Tho. Cip tinh quan li cdc thanh phd truc thudc
tinh (d6 thi loai I, loai II, loai IIT) va thi xa (d6 thi loai III, loai IV). Cép huyén
quan li cac thi tran (do thi loai 1V, loai V).

PAC PIEM PO THI HOA O NUOC TA

- D6 thi hod gin véi cong nghiép hod, hién dai hod: Kinh té phat trién, nhiéu d6
thi duoc dau tu quy hoach dong bo vé co s& ha tang.

Ti 1¢ dan thanh thi gitra cac vung cé su khac biét. Nam 2021, ti 1¢ dan thanh thi
ctia Dong Nam Bo 13 66,4%, Trung du va mién nti Bic B 13 20,5%.

- Mang lwéi dé thi ngay cang mé réng va thay doi chirc ning: Tong sb d6 thi




nudc ta nam 2021 1a 749 do6 thi. Cac d6 thi khong chi ¢6 chtic ndng hanh chinh ma
con 13 trung tam kinh té, vin hoa, d6i méi sang tao co y nghia thu hat dau tu va
lan toa su phat trién dén céc dia phuong lan can.

3. Néi dung 3: Tim hiéu dnh huong ciia @6 thi hod

a) Muc tiéu: Phan tich dugc anh hudng ctia d6 thi hoa dén phat trién KT - XH

b) T6 chirc thuc hién

- Budce 1: GV cung cip mot sb thong tin vé su phét trién, mo rong cac d6 thi, su thay
d6i 161 sdng cua cu dan thanh thi,... GV dit van d&: PG thi hod dnh hwéng nhw thé
nao dén s phat trién kinh té - XH ¢ mude ta?

- Buodc 2: HS tham khao thong tin SGK va tham gia thao luan cung ca 16p.

- Bude 3: GV diéu khién cudc thao luan.

- Budc 4: GV danh gia va tong két.

ANH HUONG CUA PO THI HOA

- Anh huwéng tich cue:

+ Dich chuyén LD lam NN sang CN&DV c6 ning sudt cao hon, tir 6 nang cao
thu nhap va chét luong cudc sdng.

+ La dgng lwc phdt trién kinh té cua ca nudc va cac dia phuong. Nam 2021, d6
thi dong gop toi 70% GDP, thuc day ting trudng kinh té nhanh.

+ Tdang cuwong co so ha tfing ki thudt, xa hoi, nhu: dién nude, dudng sa, ...

- Anh huéng tiéu cwe: D6 thi hod dién ra tw phdt, khong theo quy hoach gay stic
¢ép viéc lam, qua tai vé co s& ha tﬁng, co s& vat chat — ki thuat, ndy sinh céc véan dé
an ninh xa hoi va 6 nhiém moi truong,...

3. Hoat dong 3. Hoat dong luyén tap.

a) Muc tiéu: cung cb kién thirc, ptich anh huéong cua DTH dén phat trién KT-XH ¢
nudc ta.

b) T6 chike thuc hién

- Budc 1: GV yéu cau HS luyén tap trong SGK.

- Budce 2: HS 1am viéc ca nhan, vé so dd ra vo.

- Budc 3: HS trinh bay két qua.

- Budc 4: GV quan sat, gop ¥ cho bai lam cua HS.

4. Hoat dong 4. Hoat dong van dung

a) Muc tiéu: Van dung kién thirc da hoc, tim hiéu vé mot d6 thi & nudc ta.
b) T 6 chirc thuc hién

- Bude 1: GV giao nhiém vu cho HS vé nha:

+ Suu tam thong tin va gidi thiéu vé mot do thi & nude ta ma em quan tam.
+ GV goi y nhimg ngudn thong tin HS ¢6 thé tham khao.

- Bu6c 2: HS thu thap thong tin va chia sé két qua véi ban trong 16p.

- Budce 3: HS ndp bai 1én nhom 16p.

- Budc 4: GV nhan xét va danh gia.



IV. CAU HOI ON TAP, KIEM TRA DANH GIA MO RONG
Céu 1. Y nao khdng dung khi néi vé dic diém d6 thi hoa & VN ?
A. D6 thi hoa do dan néng thon di cu 0 at ra thanh phd.
B. D6 thi hod gin vé6i cong nghiép hoa, hién dai hoa.
C. Nhiéu d6 thj dugc quy hoach dong b vé co sé ha tang.
D. S6 luong d6 thi ngdy cang mé rong va thay ddi chirc ning.
Cau 2. Dién noi dung phu hop vao chd trong.
v Sb luong do thi cia nuGC ta: ....oviiii e
v Vung ¢6 s6 luong d6 thi nhiéu nhat canude 1&: .............ooooeeeiinnn....
v Vung ¢6 s6 luong thanh phd nhiéu nhat 1a: .................................
v Thanh phé ¢6 quy md DS 16n nhat nudc ta 1a: .............coooeeiiiieiii.

TU LIEU THAM KHAO
Viéc phin logi d6 thi nham Igp, xét duyét quy hoach dé thi, phat trién va qudin
Iy dé thi, sip xép hé théng dé thi,...

Chinh phii vita ban hanh Nghi dinh s6 42/ND-CP vé viéc phdn loai dé thi, cé
6 loai do thi la do thi loai dac biét, do thi loai I, 11, III, IV va V.
Do thi loai ddc biét la thanh phé truc thuoc Trung wong co cdc qudn noi

thanh, huyén ngogi thanh va cdc do thi truc thuoc. Do thi logi dac biét phdi co
quy mo DS toan do thi tur 5 triéu nguoi tro lén. Mat do DS khu viec noi thanh tir
15.000 nguoi/km’ tré lén. Ty 1é LD phi néng nghiép t6i thiéu dat 90% so véi
t(fng $6 LD. Hién nude ta chi ¢é Ha Néi va Tp.HCM la dé thi loai dac biét.

D6 thi logi I logi II: thanh phé truc thuc Trung wong cé cdc qudn ndi

thanh, huyén ngoai thanh va co thé c6 cdac dé thi truc thude; la tp thuoc tinh co
cdc phwong noi thanh va cac xa ngoai thanh.
Do thi loai 11 thphé hodc thi xa thugc tinh co cac phuong noi thanh, ngi thi va cdc xa

ngoai thanh, ngoqi thi.
D06 thi loai IV la thi xd thudc tinh co cdc phwong noi thi va cdac xa ngoai thi.

D6 thi logi IV, logi V 1a thi tran thudc huvén cé cdc khu phé XD tap trung va co

thé c6 cdac diém dan cu néng thon.

Nghi dinh ciing di quy dinh nguyén tic, cdc tiéu chudn phin loai dé
thi, can cik vao chirc ning dé thi; quy mé DS t6i thiéu phai dat 4000 nguoi tro
lén; mét dé DS phii hop véi quy mé, tinh chét va dic diém cua tirng loai do thi;
1y 1¢ LD phi nong nghiép trong ndi thanh, néi thi phdi dat téi thiéu 65% so voi
tong sé LP; hé thong cong trinh ha tang dé thi; kién tric, cquan do thi.

Qui moé DS cua cac logi do thi nay lan luot la: logi I - tir 1 triéu nguoi tro lén;

logi Il twr 300 nghin nguoi tro lén (trong truong hop do thi loai Il truc thudc
Trung wong thi quy moé DS toan do thi phai dat trén 800 nghin nguwoi); Do thi
logi IlI c6 quy mo DS toan do thi tir 150 nghin nguoi tro lén; Do thi logi IV co
quy mo DS toan do thi tw 50 nghin nguoi tro lén; logi V co quy mo DS toan do




thi twr 4 nghin nguoi tro lén.
Nghi dinh nay c6 hiéu lyc thi hanh ké tir ngay 2/7/2009./.




Bai 9: THUC HANH:
VIET BAO CAO VE MOT CHU BE DAN CU O VIET NAM
(Thoi gian thyc hién: 1 tiét)
1. MUC TIEU
1. Kién thire: Viét duoc bao cdo gidi thiéu vé mot chii dé dan cu & VN .
2. Ning lue
- Ning lyc chung: phat trién nang luc ty chu va ty hoc, diéu chinh dugc hiéu biét, ki
nang, kinh nghiém ctia ban than dé hoc tap.
- Nang luc dac thu: van dung kién thuc, ki nang da hoc: cdp nhat thong tin va lién h¢
thuc té viét bao céo vé chu dé dan cu & nudc ta.
3. Pham chét: C6 ¥ thic tu hoc, tu rén luyén ki ning.
IL THIET BI DAY HQC VA HQC LIEU
- May tinh, may chiéu, bai giang ppt. SGK Dia li 12.
IIL. TIEN TRINH DAY HOC
1. Hoat dong 1: Hoat dong mé du
a) Muc tiéu: HS xé4c dinh duoc nhiém vu can giai quyét trong bai hoc. HS ¢6 hung tha
tim hiéu cac chu dé dan cu VN .
b) Tt 6 chirc thuc hién
GV c6 thé SD mét doan video clip co ND vé mét trong cac van dé: gia ting DS, co
céu DS vang, LD, viéc 1am, d6 thi hoa & VN dé goi mé vé cac chu dé cé thé viét bao
céo.
2. Hoat dong 2: Hoat dong thwe hanh
a) Myc tiéu: Tim kiém, hé thong hoa thong tin, viét bao cao vé mot chu dé dan cu &
VN.
b) T 6 chirc thuc hién
- Budc 1: GV giao nhiém vu cho HS viét béo cdo tir truée. GV goi y HS tham khao
chu d&, nguodn tu liéu nhu trong SGK.
- Budc 2: HS viét bao cdo, hoan thién san pham.
- Bu6c 3: Mot s6 HS trinh bay béo céo trude 16p.
- Bu6c 4: GV nhan xét cach thirc lam viéc, san phém bao cdo cua HS. GV hudng dan
HS ty cham diém vao phiéu danh gia.
PHIEU DANH GIA
Hoten HS : ... Lép: oot
Tiéu chi Chém diém Diém tuyét doi Diém chim

Céu tric day di, 1 ring 2
Noi dung Noi dung phong ph, chinh xdc

Cac ngudn thong tin dang tin cdy

Hinh thire Trinh by khoa hoc
C6 tinh thim sdng tao

2
1
C6 nhiéu dang thong tin: hinh anh, 50 liéu,... 1
1
1
1

Bdo cdo Trinh bay béo cdo 10 rang




Tra 10 cAu o chinh xc, d2 hiéu 1
Téng hop 10 Tong hop
Bai 10: CHUYEN DICH CO CAU KINH TE

(Thoi gian thuc hién: 2 tiét)

1. MUC TIEU

1. Kién thire

- Phan tich duoc ¥ nghia cta sy chuyén dich CCKT(CCKT) & nudc ta.

- Chung minh va gidi thich dugc su chuyén dich CCKT cua nudc ta theo huéng CNH,
hién dai hoa; chuyén dich CC theo nganh, theo thanh phﬁn KT, theo lanh thd & nude
ta.

- Néu va danh gia duoc vai tro ciia mdi thanh phan KT trong nén KT dat nude hién
nay.

- V& duoc biéu dd, phan tich bd va SL thong ké lién quan dén chuyén dich CCKT.

2. Ning luc

- Nang luc chung:

+ Tu chu va ty hoc: van dung kién thirc vé CCKT di hoc & 16p 10 vao thuc té chuyén
dich CCKT ¢ VN .

+ Giao tiép va hop tac: Lua chon dugc ndi dung, cach giao tiép phu hop khi lam viéc
nhém.

- Nang lyc ddc thu:

+ Nhéan thtc khoa hoc PL: Giai thich dugc su chuyén dich CCKTcua nudc ta theo
huéng CNH, hién dai hoa; chuyén dich CC theo nganh, theo thanh phan KT, theo
lanh thé & nudc ta.

+ Tim hiéu PL v& va phan tich biéu d6 va sb liéu théng ké lién quan dén chuyén dich
CCKT.

+ Giao tiép va hop tac: tham gia nhém hoc tap, duoc giao.

3. Phim chat: C6 trach nhiém thuc hién nhitng chinh sach KTcua dat nudc va dia
phuong.

IL THIET BI DAY HQC VA HOC LIEU

1. Gido vién: May tinh, may chiéu, bai giang ppt c6 tu liéu tin lién quan dén cac hoat
dong KTcua VN; SGK Dia li 12

2. Hoc sinh: SGK bia li 12

1L TIEN TRINH DAY HOC

1. Hoat dong 1: Hoat dong mé diu

a) Muc tieu: Goi md ndi dung bai hoc maéi va khoi goi htrng tht hoc tap cho HS.

b) Tt 6 chirc thuc hién

- Budce 1: GV str dung céc hinh anh hoac thong tin thé hién thanh tyu KTdat nude
thoi gian qua, dat cau hoi cho HS: Nhitng hinh dnh hodc théng tin trén cho biét diéu
gi vé KTdat nuéc ta thoi gian qua?

- Budc 2: HS suy nghi, tim céu tra 101.

- Bude 3: Mot s6 HS tra 16i.

- Bude 4: GV dan dat vao bai.



2. Hoat dong 2: Hoat dong hinh thanh kién thirc méi
2.1. Npi dung 1: Tim hiéu y nghia ciia sw chuyén dich CCKT ¢ nuéc ta
@) Muc tiéu: Phan tich dugc y nghia cua sy chuyén dich CCKT¢ nudc ta.
b) T6 chirc thuc hién
- Budc 1: GV yéu cau HS 1am viéc ca nhan, doc SGK, trién khai cac ¥ nghia cta su
chuyén dich CCKT& nudc ta. Sau khi phén tich, HS tu dua ra két luan chung.
- Budc 2: HS c¢6 thé trinh bay dudi dang so d6 hodc bai viét: Vi du: Phat huy loi thé
so sanh: phét huy loi thé VTDL dé phat trién GTVT, thuong mai; phét huy loi thé LD
tré, nang dong dé phat trién cac nganh KThién dai,...
- Bué6e 3: Mot sd HS trinh bay, cac HS khac gop ¥, bd sung.
- Buéc 4: GV danh dau va khang dinh: Chuyén dich CCKTc6 ¥ nghia chién luogc
trong phat trién KT - XH dat nudc ta.
2.2.Noi dung 2: Tim hiéu sy chuyén dich CCKTnwéc ta
- Bude 1: GV t6 chirc HS lam viéc theo nhém manh ghép. GV chia 16p thanh cac
nhém, t6i da 5 HS mdi nhom. Mdi HS & nhéom manh ghép duoc danh sb tir 1 dén 5,
dé thuan tién chuyén sang nhom chuyén gia.
- Budc 2: HS .
+ Vong chuyén gia: Nhiém vy 1: Tim hiéu chuyén dich CCK Ttheo nganh.
Nhiém vu 2: Tim hiéu Chuyén dich CCKTtheo thanh phﬁn.
Nhiém vy 3: Tim hiéu chuyén dich CCK Ttheo lanh thd.
M®i nhiém vu c6 thé c6 2, 3 nhom thue hién. Tat ca HS phai viét ND tim dugc vao
vo.

+ Vong manh ghép: Thanh vién nhém manh ghép da thuc hién ca 3 nhiém vy ¢ vong
chuyén gia. Nhiém vu: Chitng minh rang CCKT nudc ta chuyén dich theo huwéng CN
hod, hién dai hod. Sp ciia nhém manh ghép duoc viét ra gidy A0.

- Bué6c 3: Pai dién mot nhom bao céo. Cac nhom khac gop ¥, bo sung.

- Budc 4: GV danh gia va téng két ndi dung.

3. Hoat dong 3: Hoat dong luyén tip

a) Muc tiéu: Hé thong hoa kién thtrc; Rén luyén ki niang vé biéu d6, phan tich biéu db
va s6 liéu thdng ké lién quan dén chuyén dich co cu kinh té.

b) T6 chirc thuc hién

- Budc 1: GV yéu cau HS 1am bai luyén tip trong SGK. HS lam viéc c4 nhan.

- Bu6c 2: HS tu v& biéu dd ra gidy. - Budc 3: Mot sé HS trinh bay két qua.

- Bu6c 4: GV thu bai, chim chira cho ting HS.

4. Hoat dong 4: Hoat dong van dung

a) Muc tiéu: Van dung duoc kién thirc da hoc dé gq nhiing van dé thuc tién.

b) T6 chirc thuc hién

- Budc 1: GV giao nhiém vu cho HS thuc hién & nha, goi y nguén thong tin dé HS
tham khao.

- Budc 2: HS & nha.

- Budc 3: HS trinh bay trude 16p vao budi hoc sau.

- Budc 4: GV nhan xét va danh gia.



IV. CAU HOI ON TAP, KIEM TRA PANH GIA MO RONG
Cau 1. Y nao sau ddy khong thé hién y nghia ctia sy chuyén dich CCKTé nudc ta?
A. Phat trién da dang, ting cuong chuyén dbi s.
B. Thuc day tang truong kinh té, phat trién bén viing.
C. Phat huy cac lgi thé so sanh, cac ngudn lyc cua dat nudc.
D. Tang cudng ng dung khoa hoc - cong nghé, ting ning suit LD.
Céu 2. Chuyén dich CCKTtheo huéng cong nghiép hoa, hién dai hoa chu yéu dua
vao
A. ap dung khoa hoc - cong nghé. B. nang cao chat lugng LP.
C. su phat trién cong nghiép, dich vu. D. tang cuong co sé ha tﬁng, ki thuat.
Céu 3. Nguyén nhan chu yéu cua viéc chuyén dich CCK Ttheo nganh 1a
A. dudng 16i phat trién nén KTmé.
B. ting cuong mé ctra, hoi nhap qudc té.
C. thuc hién CNH, hién dai hoa.
D. khai thac hi¢u qua cac thé manh cua dat nuée.
Cau 4. Nhém nganh dich vy phat trién theo huéng nao sau day?
A. Pa dang, tang cuong ung dung cong ngh¢ hién dai.
B. Lién két voi cong nghiép ché bién, m& rong dich vu.
C. On dinh KTvi mé, ning cao ning suat LD.
D. Khu vuc hoa, qubc té hoa, nang cao hiéu qua kinh té.
Cau 5. Muc tiéu chuyén dich co cu theo lanh thd khdng bao gdm y nio sau day?
A. Pat hiéu qua cao vé KT - Xa hoi.
B. Ném giit nhitng nganh KTchu chdt.
C. BVMT, phat trién bén vimng.
D. Khai théc tot hon loi thé cia céc lanh tho.



Bai 11 + 12:
VAN DE PHAT TRIEN NONG NGHIEP, LAM NGHIEP VA THUY SAN
(Thoi gian thyc hién: 5 tiét)

L. MUC TIEU

1. Kién thire
- Phan tich dugc cc thé manh, han ché dbi véi phat trién nén NN, LN, TSan & nudc
ta.
- Trinh bay duoc su chuyén dich CCNN va su phat trién, phan bd NN (tréng trot,
chian nuéi), 1am nghiép, thuy san thong qua ban dd, bang sb liéu, tu licu,...
- Néu dugc xu hudng phat trién trong néng nghiép nudc ta.
- Trinh bay duoc vain dé quan 1i va bao vé tai nguyén rimg.

2. Nang luc
- Nang luc chung:
+ Giao tiép va hop tac: trinh bay thong tin, ¥ tudng va thao luan, 1ap luan, danh gia vé
cac van dé trong bai hoc.
+ Giai quyét vin dé va sang tao: phat hién va néu duoc tinh hudng c6 van dé trong
hoc tap, trong cudc séng vé chii dé nong nghiép.
- Nang lyc ddc thu:
+ Nhan thirc khoa hoc DI: phan tich dugc dac trung trong phat trién NN,LN, thuy san
ctia nudce ta (thé manh, han ché, sy phat trién, phan bd va xu hudng phat trién).
+ Tim hiéu PL sir dung ban dd, bang s6 lidu, tu liéu,... dé trinh bay sy phat trién, phan
b cac nganh nong nghiép, 1am nghiép, thuy san.

3. Phim chit
- C6 ¥ thirc dong gdp vao su PT cia cac nganh NN,LN, TS, phat trién NN xanh.
IL THIET BI DAY HQC VA HQC LIEU
1. Gido vién:
- May tinh, may chiéu, bai giang ppt c6 ddy du cac tu lidu day hoc; Phiéu hoc tap,
phiéu danh gia; SGK Dia li 12
2. Hoc sinh: SGK Dia li 12
IIL TIEN TRINH DAY HOC
1. Hoat dong 1: Hoat dong mé dau
a) Muc tiéu: Goi mo ndi dung bai hoc méi, khoi goi hing tha hoc tap cho HS.
b) T6 chirc thuc hién
- Bude 1: GV dua ra cdu hoi: Nén KTnudc ta chuyén dich theo huéng cong nghiép
hod, hién dai hod nham dat muc tiéu tang truéng KTva phdt trién bén vimg. Trong
béi canh do, néng nghiép nudc ta dang chuyén dich va phat trién nhw thé nao?
- Buodc 2: HS suy luan tu hiéu biét ctia minh, tim cu tra 1oi.
- Bude 3: Mot s6 HS tra 16i.



- Budc 4: GV tir cau trd 10i ctia HS dén dat vao bai.

2. Hoat dng 2: Hoat dong hinh thanh kién thirc méi

2.1, Nji dung I: Tim hiéu sw phdt trién va phin bé cdc nganh nong nghiép, lim nghigp, thuy sin

a) Muyc tiéu: Phan tich dugc dic trung trong phat trién NN, LN, thuy san ciia nudc ta
(thé manh, han ché, su phat trién, phan bd va xu huéng phat trién).

b) T6 chirc thuc hién

Tiét 1: GV giao nhiém vy, chia nhém, huéng dan HS thuc Hién.

Tiét 2: HS tur 1am viéc trén 16p.

Tiét 3, 4: Cac nhom HS bao cdo, GV tong két, danh gia.

- Buodc 1: GV chia 16p thanh 8 nhém lam viéc doc 1ap, 2 nhom thuc hién 1 n/v.

+ Nhiém vu nhém: Phén tich su phat trién va phan bd ciia nganh trong trot (nhoém
1,5). nganh chan nudi (nhom 2,6), nganh 1am nghi€p (nhém 3,7) nganh thuy san
(nhom 4,8).

+ ND tim hiéu: thé manh va han ché; hién trang phat trién: thanh tuu, co ciu, su
chuyén dich co cdu, sy phét trién ting phan nganh; phan bd; xu hudng phat trién.

+ San pham: bao céo, bai trinh bay trudc 16p.

- Budce 2: HS doc SGK, két hop thong tin tu tim hiéu, nhom.

- Budc 3: HS béo cio két qua. Khi cac nhom béo cio, HS vira nghe, vira ghi chép vao
phiéu hoc tap (phu lyc 1) va phiéu danh gia (phu luc 2).

- Budc 4: GV tong két, danh gia. GV yéu cau HS sira chita bai lam theo gop y ciia
nhom ban va GV, tap hop cac bai lam thanh tai liéu hoc tap cho ca 16p.

2.2. Noi dung 2: Tim hiéu xu hwéng pht trién trong nong nghiép nwére ta

a) Muc tiéu: Néu dugc xu hudng phat trién trong nong nghiép nudc ta.

b) T6 chikc thuc hién

- Bude 1: GV t6 chire cho HS 1am viéc ¢4 nhan, tra 161 cAu hoi: Duwa vao thong tin da
tim hiéu vé déc trung phat trién cia cdc nganh néng nghiép, lam nghiép, thuy sdn,
em hay néu xu huwdng phdt trién trong néng nghiép nuéc ta.

- Budc 2: HS 1am viéc ca nhan, tu viét cau tra 101 vao vo.

- Bué6c 3: GV goi 1 s6 HS tra 10i. Nhimg HS khac gop ¥, bo sung.

- Bu6c 4: GV danh gia va tong két noi dung.

2. Xu huéng phat trién trong néng nghiép

- Phat trién NN hiéu qua, bén viing, tich hop da gia tri, ning cao ning luc canh
tranh.

- Phét trién kinh té nong nghiép gan voi nhu cau thi truong.

- Phét trién NN gin véi XD nong thon moi, hién dai véi CSHT, DV XH dong bo.

2.3. Ngi dung 3: Tim hiéu sw chuyén dich co cdu nginh nong nghiép, vin dé qudn Ii va bdo vé tai nguyén
rirng.

a) Muc tiéu: Trinh bay duoc su chuyén dich co cdu NN; Van dé& quan li va BV tai
nguyén rung.

b) T6 chirc thue hién: Tiét 5 cta chu dé:



- Bu6e 1: GV huodng dan HS 1am viéc theo cap, sau:

+ Van dung kién thirc da hoc tir cac tiét trudc dé néu su chuyén dich co ciu nganh
NN.

+ Van dung kién thie di c6, viét vao vo cac giai phap quan 1i, BV tai nguyén ring.

- Bué6c 2: HS trao d6i véi nhau, .

- Bué6c 3: HS dbi chiéu thong tin trong SGK, hoan thién bai cia minh.

- Bu6c 4: GV danh gia, tong két noi dung.

3. Su chuyén dich co’ cAu nganh ndng nghiép

- Giam ti trong nganh trong trot, ting ti trong nganh chian nudi va dich vu nong
nghiép.
- Pang phat trién manh theo huéng SX hang ho4 tap trung, quy mé 16n; hudng téi
noéng nghiép thong minh; néng nghiép bén ving, tham gia ngdy cang siu vao
chudi gia tri toan cau.
- Phan bb SX ndng nghiép thay doi pht hop véi diéu kién sinh thai, dudi tac dong
ctia khoa hoc — cong nghé va thu hat dau tu.

4. Giai phap quan li, bao v¢€ tai nguyén rirng
- XD va thuc hién chinh séch quén 1i h¢ sinh thai rimg, SD TNTN bén ving.
- Kiém soat chit ché cac quy hoach, du 4n phat trién KT- XH.
- Giam sat chat ché€ cac du an chuyén d6i muc dich st dung rung.
- Py manh tréng rimg ngap min, ring phong ho ...
- Nang cao nhan thirc vé bao vé va phat trién rimg cho nguoi dan.
- Trao quyén str dung dt rimg lau dai cho chu sir dung.

3. Hoat dong 3: Hoat dong luyén tip

a) Muc tiéu: cing c6 kién thuc di hoc vé cac nganh NN, 1am nghiép, thuy san.

b) T6 chirc thuc hién

- Budc 1: GV t6 chie cho HS lam viéc ¢4 nhan, tap hop ndi dung da hoc vé céc
nganh nong nghiép, 1am nghiép, thuy san va trinh bay thanh bang thong tin.

- Budc 2: HS lya chon nhiing diém ndi bat nhét vé thé manh, han ché, hién trang phat
trién va phan b dé dién vao bang.

- Bude 3: Cac HS cling ban trao doi bai, nhan xét, gop y cho nhau.

- Budc 4: GV dua ra dap an. HS ty hoan thién bai. GV nhén xét, tong két.

Céc phan nganh Thé manh, han ché Hién trang phat trién Phin bo

Tréng trot

Chin nuoi

Thuy san

Lam nghi¢p

4. Hoat dong 4: Hoat dong van dung

Noi dung danh gia Danh gia cic nhom




Nhom 1 Nhom 2 Nhom 3 Nhom ...

Phan tich dugc dﬁy i va cu thé anh
huong cia timg thé manh han ché

a) Muc tiéu: Lién hé duoc kién thirc dd hoc dé giai quyét nhirng van dé thuc tién.

b) T6 chirc thuc hién

- Budce 1:

+ GV giao nhiém vu cho HS thyc hién & nha, goi ¥ nhiing ngudn thong tin d¢é HS
tham khao.

+ Nhiém vu: tim hiéu 1 xu huéng phat trién NN & VN: NN xanh, NN hitu co,...

- Budc 2: HS tu thuc hién tai nha.

- Budc 3: HS ndp bai 1én nhém 16p, Padlet, Google Drive.

- Budc 4: GV nhan xét, gbp y bai lam cho HS.

Phu lyc 1:

PHIEU HOC TAP

Hoc sinh: .......ccccoveiiiiiiiieiieneeenvan s LOP: i

- Swr phat trién ciia nganh ndng nghiép: .......................oiiiiilL.

- Xu hudng phat tridn: ..o

Phu luc 2

PHIEU PANH GIA

NROM: ..ot et LOP i
HS ty d4nh gia cdc nhém. Diém t6i da cho mdi ndi dung: 20 diém.

Trinh bdy duge co cdu, sy
chuyén dich co cau (co so
ligu, c6 minh chimg)

Trinh bay duoc si phat trién
fimg phan nganh (co s6
ligu, c6 minh ching)

Trinh bay duoc cu thé su
phin b0 cia timg phin
nganh, hoat dong san Xuét

Neéu duoe 10 rang xu hudng
phét trién cua nganh

Tong diém

IV. CAU HOI ON TAP, KIEM TRA DPANH GIA MO RONG

Cau 1. Dya vao bang 12.2, nhan xét sy thay doi co céu san luong thuy san cta
nudc ta theo khai thic va nudi trong.

Cau 2. Dya vao hinh 11.2, hdy Xac dinh:




+ Ving tréng cdy luong thuc thyc pham va ciy cong nghiép hang nam:

+ Viing trong ciy cong nghiép lau nim va cdy an qua:

+ Ving néng 1am két hop:

+ Vung nudi trong thuy san tap trung:

+ Vung rung:

- Lap bang thé hién sy phan bé mot sb cdy trong, vat nudi chinh & nude ta.

Bai 13: TO CHUC LANH THO NONG NGHIEP
(Thoi gian thuc hién: 1 tiét)

. MUC TIEU
1. Kién thire
Phén tich duoc mot sb hinh thic t6 chire lanh thd néng nghiép ¢ VN : trang trai, ving
chuyén canh, ving néng nghiép.
2. Ning luc
- Ning lyc chung: phat trién nang lyc giao tiép va hop tac thong qua tiép thu sy gop ¥
va nhiét tinh chia sé, hd trg cac thanh vién trong nhom.
- Nang luc déc thu:
+ Nhén thuce khoa hoc Dia 1i: phan tich dugc mot s6 hinh thire t6 chirc 1anh thd nong
nghiép ¢ VN : trang trai, vung chuyén canh, vung nong nghié¢p.
+ Giao tiép va hop tac: trao ddi, thao luan dé tim hiéu vé mot s6 hinh thirc t6 chirc
lanh tho nong nghiép ¢ VN : trang trai, ving chuyén canh, ving nong nghiép.
3. Phim chét: Trung thuc, co trach nhiém dbi véi hoat dong NN cua ca nude va dia
phuong.
IL. THIET BI DAY HOC VA HOC LIEU
1. Gido vién: May tinh, may chiéu, bai giang ppt; Phiéu HT, phiéu danh gia; SGK Dia li
2. Hge sinh SGK Dia li 12
1L TIEN TRINH D: AY HOC
1. Hoat dong 1: Hoat dong mé dau
a) Muc tiéu: Goi mo ndi dung bai hoc mai, khoi goi hirng tha hoc tap cho HS.
b) T6 chikc thuc hién
- Buéc 1: GV sir dung hinh anh vé trang trai va vung chuyén canh, dat cau hoi cho
HS: Quan sat ki 2 hinh danh trén, mé ta cdch thirc té chirc SX néng nghiép theo 2 hinh
anh do.
- Buodc 2: HS quan sat hinh anh, tim cau tra 1o1.
- Bude 3: Mot sb HS tra 11,
- Budc 4: GV tir cau tra 11 cuia HS dén dét vao bai.
2. Hoat dong 2: Hoat dong hinh thanh kién thirc méi
a)Muyc tiéu: Phan tich dugc mat s6 hinh thuc t6 chie 13nh thd nong nghiép & VN nhu:
Trang trai, vung chuyén canh, ving nong nghiép.



b)T 6 chirc thuc hién
- Bu6c 1: GV yéu cau HS lam viéc theo nhom, mdi nhom khong qua 5 HS, sau: Tim
hiéu va so sanh 3 hinh thic t6 chic lanh thé nong nghiép & VN : trang trai, ving
chuyén canh, viing nong nghiép.
- Bué6c 2: HS 1am viéc theo nhom, tim hiéu timg hinh thirc t6 chtrc 1anh thd, rat ra cac
tiéu chi so sanh va hoan thanh bang thong tin:

Hinh thire

Trang trai

Viing chuyén canh

Viing nong nghiép

Khai niém

Hi¢n trang

Y nghia

- Budce 3: Cac nhom trao ddi bai, tu hoan thién bang thong tin. HS dat cau hoi cho GV
vé nhitng diéu chua hiéu 5.
- Budc 4: GV phan héi, trao doi v6i HS va tong két noi dung.

Hinh thire Trang trai Viing chuyén canh Viing nong nghiép

Khéi ni¢m - Tur liéu SX thudc quyén so - Tip trung phét trién mot - Viing c6 pham vi rong
hiru (trir dét dai) hodc quyén hodc vai loai cdy trong, vt 16n, c6 sy trong dong vé
sur dung ctia mot nguoi chu nuoi phu hgp voi DK SX, tao ditu kién SX, trinh 9
doc lap. ra khoi Tuong hang hod lon, tham canh, chuyén mon hod
- Quy m6 SX tap trung lon. gin voi CN ché bién, dap tmg | gita cac ving linh tho cua
- Trinh d6 ki thudt cao, SX nhu cdu cta thi truong, mang nuoc ta.
mang tinh hang hod. lai higu qud cao.

Hién trang - Phat trién gin lién voi - Pugc hinh thinh quy md - 7 vung sinh thai nong
nén KTSX hing hoa. Dén 16n, trong duong voi ving nghi¢p: Trung du va
ndm 2021, cd nudc co 23 771 nong ghi¢p nhu cic ving mién ndi Bic B,
trang trai. chuyén canh cdy cong PBSH, Bic Trung B,
- Tép trung & DBSH va nghiép, cdc ving chuyén Duyén hdi Nam Trung B9,
bBSCL canh cdy luong thyc, thyc Tdy Nguyén, DNB va

pham. PBSCL
Y nghia - Phat huy duoc loi thé, mo - Phat trién NN SX hang hod, - Khai thac ot nhdt cic

rong quy mo SXNN hang
hod, nang cao NS, hi¢u qud
va stc canh tranh trong co
ché thi truong.

tang cuong SD médy moc, vat
tu 16n, dp dung cac tién b9
KH-Cong ngh¢, ning cao hicu
qud sX.

PKSX phin b hop i
SXNN, phuc vu nhu clu
cia thi truong trong nudc
vi quéc té.

3. Hoat dong 3: Hoat dong luyén tap

a) Muc tiéu: Cing cb kién thirc; Rén luyén ki ning phén tich bang sb liéu.
b) T6 chikc thuc hién
- Buoc 1: GV t/c cho HS 1am viéc ca nhan, thyc hién bai luyén tap trong SGK.
- Budc 2: HS hoan thanh bai vao vo.
- Budc 3: Mot HS trinh bay két qua. Cac HS trao d6i bai, nhan xét, gop y.
- Buoc 4: GV dua ra dap an. HS tu hoan thién bai. GV nhan xét, téng Két.




- Quy mo trang trai: tang.

- Co cdu sé lwong trang trai c6 su bién doi:

+ Trang trai trong trot, trang trai nudi trong thuy san, trang trai khac c6 ti trong giam.

+ Trang trai chan nudi co ti trong tang.

+ Nam 2011, trang trai tréng trot chiém ti trong 16n nhat. Nam 2021, trang trai chan
nudi chiém ti trong 16n nhat.

4. Hoat dong 4: Hoat dong van dung
a) Muc tiéu: Lién hé duogc kién thire di hoc dé giai quyét nhitng van dé thuc tién.

b) T6 chirc thuc hién

- Bué6c 1: GV giao nhiém vu cho HS goi ¥ ngudn thong tin dé HS tham khao.

- Budc 2: HS tu thuc hién tai nha.

- Budce 3: HS ndp bai 1én nhom 16p, Padlet, Google Drive.

- Budc 4: GV nhan xét, gbp y bai lam cho HS.

IV. CAU HOI ON TAP, KIEM TRA PANH GIA MO RONG

Doc ki doan van ban va xac dinh Ptng hodc Sai cho cac nhan dinh sau:

“Ving chuyén canh la ving tdp trung phat trién mét sé logi cdy trong, vit
nuéi phii hop véi diéu kién sinh thdi noéng nghiép, dieu kién KT - XH nham tao ra
khoi lwong hang hod I6n, gdn véi cong nghiép ché bién, dap vmg nhu cau cia thi
truong va mang lai hiéu qua KT cao. SX o vung chuyén canh mang tinh hoang hoa cao:
s dung mdy moc, vat tw lom, dp dung cdac tién bé khoa hoc, LD ¢6 trinh dg, san phcfm
huéng dén thi truong”’

Nhén dinh Diing hodc Sai
Ving chuyén canh cdy cong nghiép Tay Nguyén duoc hinh thanh trén co so tai nguyén dat
badan.

Ving chuyén canh dia o Bic Trung B9 cung cap nguyén liéu cho cong nghiép ché bién thuc
pham.

Dong Nam Bg ap dung khoa hoc - cong nghé, tao nén ngudn nguyén lidu on.

San pham cda ving chuyén canh cdy hwong thuc, thye pham duoe tiéu ding tai cho.




Bai 14: THUC HANH:
TiM HIEU VAI TRO NGANH NONG NGHIEP, LAM NGHIEP VA THUY SAN; VE BIEU PO VA
NHAN XET VE NGANH NONG NGHIEP, LAM NGHIEP VA THUY SAN
(Thoi gian thuc hién: 1 tiét)
I. MUC TIEU
1. Kién thire
- Khai quat dugc vai tro cua nong nghi¢p, lam nghiép, thuy san trong qua trinh cong
nghiép hod, hi¢n dai hod dét nudce va xay dung nong thon mai.
- V& dugc biéu do, nhan xét, giai thich vé tinh hinh phét trién va chuyén dich co cdu
nganh cua cac nganh nong nghiép, 1dm nghiép va thuy san.
2. Ning lyc
- Nang luc chung: phat trién nang lyc tu chu va ty hoc thong qua viée san sang tiép
nhan va nd luc hoan thanh nhiém vu duoc giao.
- Nang luc dac thu:
+ Nhan thtrc khoa hoc Dia 1i: néu dugc khai quat vai tro cua NN,LN, thuy san trong
qua trinh cong nghiép ho4, hién dai hoa dat nudc va xay dung nong thon méi.
+ Tim hiéu dia li: tir bang s6 liéu da cho, v& dugc biéu d, nhan xét, giai thich vé tinh
hinh phét trién va chuyén dich co cdu nganh ctia cac nganh NN, LN va thuy san
3. Phim chdt: Cham chi rén luyén ki ning.
I. THIET BI DAY HQC VA HQC LIEU
- May tinh, may chiéu, bai giang ppt va SGK Dia 1i 12 (Két nbi ...).
IL TIEN TRINH DAY HOC
1. Hoat dong 1: Hoat dong mé diu
a) Muc tiéu: Goi mo ndi1 dung bai hoc mai. va khoi goi hing tha hoc tap cho HS.
b) T6 chirc thuc hién
- Budc 1: GV dit cau hoi dan dét vao bai: Hién nay, nong nghiép dwoc xac dinh la bé
do ciia nén kinh té. Vay biéu hién cu thé cia vai tro “bé do” dwoc thé hién nhuw thé
nao?
Quy mé va co cau nganh ciia cdc nganh NN,LN va thuy san dang thay déi ra sao?



- Budc 2: HS suy nghi tra 10, c6 thé trao ddi voi ban cliing ban.
- Budc 3: HS tré 1oi.
- Budc 4: GV dan dat vao bai.
2. Hoat dong 2: Hoat dong rén luyén ki niing
a) Muc tiéu: Khai quat dugc vai tro cua ndong nghi¢p, 1am nghiép, thuy san trong qua
trinh cong nghiép ho4, hién dai hoa dat nudc va xay dung noéng thén méi.
- V& duoc biéu dd, nhan xét, giai thich vé tinh hinh phat trién va chuyén dich co cu
nganh ctia cac nganh ndng nghi¢p, 1am nghi¢p va thuy san.
b) T6 chikc thuc hién
- Bué6c 1: GV yéu cau HS 1am viéc ca nhén, tuw 1am ra gidy hai n/v trong SGK.
- Budce 2: HS thuc hién:
+ Néu vai tro cua nong nghi€p, 1am nghiép, thuy san trong qua trinh cong nghiép hoa,
hién dai hoa dat nudc va xay dung noéng thén méi ¢ nudc ta.
+ V& bicu do:
e X4c dinh dang biéu d6: tron voi ban kinh khac nhau.
e Xt li s6 liéu: tinh ban kinh, tinh ti trong gi tri SX cac phan nganh nong nghiép.
e V& biéu do
e Nhén xét, giai thich biéu d6 da vé.
- Bude 3: GV goi mot s6 HS néu cach lam, nhiing diéu con thic méc,...
- Budce 4: GV thu bai chdm, chita cho HS.
3. Hoat dong 3: Hoat dong luyén tip
a) Muc tiéu: Rén luyén cac ki ning lam viéc véi biéu do.
b) T6 chirc thuc hién
- Bu6c 1: GV dat cau hoi: Van véi bang sb liéu trén, néu yéu cau la: Vé biéu do thich
hop nhat thé hién gid tri SX nganh néng nghiép, ldm nghiép va thuy san, thi dang
biéu do thich hop nhdt la gi?
- Bude 2: HS lam viéc c4 nhan, suy nghi tim cau tra 1o1.
- Bude 3: Mot s6 HS tra 1i.
- Budce 4: GV nhan xét, két luan.
4. Hoat dong 4: Hoat djng van dung
a) Muc tiéu: Van dung ki nang da hoc, hoc tap.
b) Tt 6 chirc thuc hién
- Budc 1: GV yéu cau HS tim hiéu vai trd cta ndng nghiép dbi véi dia phuong em
song.
- Budc 2: HS tu tim hiéu béng cach quan sat, doc tai liéu,...
- Bude 3: Tai budi hoc sau, HS trinh bay nhimng diém doc dio minh tim hiéu dugc.
- Budc 4: GV gop ¥, danh gia san pham va qua trinh 1am viéc cta HS.
IV. CAU HOI ON TAP, KIEM TRA DPANH GIA MO RONG
GV ¢6 thé goi y HS tim hiéu cac dang biéu do c6 thé SD dé thé hién CCKTcua mot
nganh.



Bai 15: CHUYEN DICH CO CAU NGANH CONG NGHIEP
(Thoi gian thyc hién: 1 tiét)

1. MUC TIEU
1. Kién thire
Trinh bay va giai thich duoc su chuyén dich co ciu cong nghiép theo nganh, theo
thanh phan KT, theo lanh thd.
2. Ning luc
a. Nang lwc chung:
+ Ty chu va ty hoc: tu thyc hién dugc cac nhiém vu hoc tap trén 16p va ¢ nha.
+ Giao tiép va hop tac: Panh gia duoc muc do dat muc dich cia ca nhan, cia nhém
va nhom khac; Rut kinh nghiém cho ban than va gép y duogc cho tirng nguoi trong
nhom.
b. Nang luc ddc thu:
+ Nhén thtrc khoa hoc Dia li: trinh bay va giai thich dugc su chuyén dich co ciu cong
nghiép theo nganh, theo thanh phén kinh té, theo 1anh tho.
+ Tim hiéu dia li: Sir dung BSL, biéu dd dé trinh bay su chuyén dich CCCN
+ Giao tiép va hop tac: Thao luan dé giai thich nguyén nhan chuyén dich CCCN
3. Phém chit: cham chi; ¢ géng tu hoc, tu tim hiéu van dé.
IL THIET BI DAY HOC VA HOC LIEU
1. Gio vién: May tinh, may chiéu, bai giang ppt c6 bang sb liéu, biéu dd vé co céu
cong nghiép nude ta; SGK Dia li 12 (Két ndi ...).
2. Hoc sinh: SGK Pia li 12 (Két ndi ...).
111 TIEN TRINH DAY HOC
1. Hoat dong 1: Hoat dong mé diu
a) Muc tiéu: Khoi goi hing thu va dinh huéng HS hoc bai méi.



b) T 6 chirc thuc hién
- Budc 1: GV néu van dé: Co cdu cong nghiép la sw sip xép, bo tri cdc hoat dong
theo nganh, theo lanh thé hodc theo thanh phan nham dat hiéu qua KTcao, phdt trién
bén viing theo dinh hwéng cia ddt nuwée. Viy co cdu céng nghiép nude ta dang cé su
chuyén dich nhi thé nao?
- Budc 2: HS van dung hiéu biét thuc t& cua ban than, tim cau tra 10i.
- Bude 3: HS tra 10i. GV c6 thé goi nhiéu HS tra 16i dé biét dugc hiéu biét thuc té va
kha nang suy luan, phan doan cua HS.
- Bude 4: GV dén dat vao bai.
2. Hoat dong 2: Hoat ddng hinh thanh kién thirc m6i
a) Muc tiéu: Trinh bay va giai thich dugc sy chuyén dich co ciu céng nghiép theo
nganh, theo thanh phﬁn kinh té, theo 1anh thé.
b) T6 chire thuc hién: St dung ki thuat manh ghép.
- Bu6c 1: GV giao nhiém vu nhém manh ghép. Mdi nhém 4 - 5 HS, dam bao mdi
thanh vién trong timg nhom déu tim hiéu duogc tit ca cic ndi dung trong nhiém vu
duogc giao va trd thanh chuyén gia cia linh vuc da tim hiéu va c6 kha nang trinh bay
lai cau tra 161 cia nhdm & vong 2.
+ Vong 1 (nhém chuyén gia):

e Nhiém vu 1: Tim hiéu sy chuyén dich co cAu cong nghiép theo nganh.

e Nhiém vu 2: Tim hiéu sy chuyén dich co cdu cong nghiép theo thanh phan.

e Nhiém vu 3: Tim hiéu su chuyén dich co ciu cong nghiép theo lanh thd. Moi

HS c6 san phim ca nhan, c6 thé dang bang hoic bai viét vao vo.

+ Vong 2 (nhom ménh ghép): Giai thich tai sao CN ¢ su chuyén dich nhu vay?
- Budc 2: HS lam viéc theo nhom.
- Bu6c 3: Nhém manh ghép trinh bay su chuyén dich va nguyén nhén tai sao phai
chuyén dich co cdu nganh CN. Cac nhém khac tu bd sung vao vo ghi va gop v cho
nhom ban.
- Bude 4: GV nhan xét, danh gia.
3. Hoat dong 3: Hoat dong luyén tap
a) Muc tiéu: Cing cb kién thirc da hoc trong bai.
b) T6 chirc thuc hién
- Bude 1: GV yéu cau HS tong hop kién thirc, dién vao bang thong tin sau:

Co cdu cdng nghiép Hurdmg chuyén dich Nguyén nhén

Co cu theo nginh
Co cau theo thanh phan
Co ciu theo linh tho

- Budc 2: HS 1am viéc ca nhan, tu dién bang thong tin.
- Budc 3: M6t vai HS doc thong tin da dién duoc.
- Budc 4: GV nhan xét, danh gia.



4. Hoat dong 4: Hoat dong van dung

a) Muc tiéu: Van dung kién thire d hoc, giai quyét van dé trong thyc tién.

b) T 6 chirc thuc hién

- Budc 1: GV yéu cau HS vé nha, tim hiéu sy thay ddi trong SX cong nghiép tai dja
phuong. GV goi y HS tim dit liéu, thong tin.

- Budc 2: HS tim kiém thong tin, .

- Bué6c 3: Pai dién mot HS trinh bay vao budi hoc sau.

- Bu6c 4: GV danh gia, tong két.

IV. CAU HOI ON TAP, KIEM TRA PANH GIA MO RONG

Dién cum tir thich hop vao chd trong.

Co ciu nganh cong nghiép nudc ta hidn Nay...........cccoweeeeeeeeeeeeeeeenenns.. va dang cO su
chuyén dich. Ti trong nhom nganh khai khoéng c6 xu huéng................. va nhom
nganh ché bién, ché tao c6 xu huong ............ No6i bo nhom nganh chuyén dich theo

hudng hién dai, sir dung cong nghé tién tién. Ti trong cac nganh st dung nhiéu LD
.................. va ti trong cac nganh cong nghiép cao..............Cong nghiép hd tro
hinh thanh va phét trién, gbp phan nang cao ti 18 ndi dia hoa trong cac nganh coéng
nghiép.
Bai 16: MOT SO NGANH CONG NGHIEP
(Thoi gian thyc hién: 3 tiét)

1. MUC TIEU
1. Kién thire

Trinh bay dugc dic diém phat trién va phan bd ctia mot sb nganh: Khai thac than,
dau, khi; SX dién; SX san phém dién tir, may vi tinh; SX, ché bién thuc phém; SX do
udng; dét, may; gidy dép thong qua ban do, bang sb liéu, tu liéu,...
2. Ning luc
- Nang luc chung:
+ Giao tiép va hop tac: phan tich dugc cic cong viée can thuc hién dé hoan thanh
nhiém vu ctia nhém; sin sang nhan cong viéc khé khin ctia nhom.
+ Giai quyét van dé va sang tao: thu thap va lam rd cac thong tin c6 lién quan dén van
dé; dé xuét va lya chon duogc giai phap phu hop nht.
- Nang lyc dac thu:
+ Nhan thuc khoa hoc Dia li: trinh bay dugc dac diém phat trién va phan bd ciia mot
s6 nganh cong nghiép nudc ta.
+ Tim hiéu dia li: st dung ban do, bang s6 liéu, tu liéu,... dé trinh bay dac diém phat
trién va phan bd ctia mot s6 nganh cong nghiép nudc ta.
+ Vén dung kié thire, ki nang da hoc: van dung kién thace dé giai quyét tinh huéng co
van dé duogc GV dit ra.
3. Phim chét: C6 trach nhiém g6p phan phat trién cac hoat dong SX cong nghiép ciia dét
nudc.
IL THIET BI DAY HOC VA HOC LIEU
1. Gido vién
- May tinh, may chiéu, bai giang ppt c6 Ban d6 phan bd mot sé nganh cong nghiép



VN; Bang ) liéu, biéu dé), hinh anh,... vé cac nganh cong nghiép nudce ta; hoc ligu dé
HS hoan thanh san pham (gidy A0, but da,...); Phiéu hoc tap; SGK Dia 1i 12 (Két
nbi ...).

2. Hoc sinh SGK Dia i 12 (Két ndi ...)

1L TIEN TRINH DAY HOC

1. Hoat dong 1: Hoat dong mé dau

a) Muc tiéu: Khoi goi hung thu va dinh huéng HS hoc bai mai.

b) T6 chirc thuc hién

- Budc 1: GV néu tinh hubng c6 van dé&: KTnudc ta phdt trién theo hwdng cong
nghiép hod, hién dai hod. C6 y kién cho rang “Nganh cong nghiép la dong lec chinh
trong tang truéng KTniede ta”. Em c6 dong y véi nhdn dinh dé khong?

- Budc 2: HS thao luan tim cau tra 1oi.

- Bude 3: Mot s6 HS tra 16i

- Bude 4: Sau khi HS tra 161, GV dén dit bai moi,

2. Hoat dong 2: Hoat dong hinh thanh kién thirc méi

a) Muyc tiéu: Trinh bay duoc dic diém phat trién va phan bd cua mot sb nganh: Khai
thac than, dau, khi; SX dién; SX san phém dién tir, may vi tinh; SX, ché bién thuc
phém; SX dd uéng; dét, may; giay dép thong qua ban dd, bang s6 lidu, tu lidu,...

b) Té chitc thiee hién: Str dung phuong phap day hoc giai quyét van dé, ki thuat phong
tranh khi bao c4o san phim lam viéc nhom.

*Tiét 1: GV giao nhiém vu, chia nhom, huéng dan HS lam viéc trén 16p, gidi quyét
van dé.

*Tiét 2: HS lam viéc trén 16p, hoan thanh san phém.

*Tijét 3: Cac nhom bao céo. GV nhan xét, danh gia.

- Buée 1: GV giao nhiém vy:

+ GV chia 16p thanh 7 nhom, M&i nhém tim hiéu mot nganh céng nghiép (nhu SGK)
dé dua ra y kién vé nhan dinh “Nganh coéng nghiép 1a dong lyc chinh trong ting
truong KTnudc ta”.

+ Hinh thirc san phém HS tu chon, ¢o thé 13 bai thuyét trinh, poster,...

- Bu6c 2: HS .

- Budc 3: Bo cdo san pham: Cac nhom trung bay san pham. Tat ca HS di “tham
quan”, doc thong tin trong cac san pham va dién vao phiéu hoc tap (phu luc 1). HS dit
cau hoi cho cac nhom dé hiéu rd hon cach giai quyét van dé.

- Buéc 4: Téng két, danh gia. HS dua vao thong tin thu thap dugc tur cac nhom, dua
ra quyét dinh; c6 phai “Nganh cong nghiép 1a dong luc chinh trong ting trudng
KTnudce ta”?

=> GV két luan: kh'ﬁmg dinh nhan dinh trén l1a ding.

3. Hoat dong 3: Hoat dong luyén tap

a) Muc tiéu: St dung kién thuc d3 hoc dé hoc tap.

b) T6 chirc thuc hién

- Bué6c 1: GV yéu cau HS 1am viéc c4 nhan, 1ap bang tom tat tinh hinh phat trién va
phan bd cua cac nganh cong nghiép da hoc



- Budc 2: HS lam viéc ca nhan, viét vao vo.

- Bué6c 3: Cac HS 1ap thanh nhém, trao ddi va tu stra chira bai.

- Budce 4: GV két luan.

4. Hoat dong 4: Hoat dong van dung

a) Muc tiéu: Van dung kién thitc da hoc dé tim hiéu vé nganh cong nghiép tai dia
phuong.

b) T6 chirc thuc hién

- Bué6c 1: GV goi y HS tim hiéu vé mot nganh cong nghiép tai dja phuong.
- Budce 2: HS lam bai ¢ nha.

- Budc 3: HS béo cdo & tiét hoc sau.

- Budc 4: GV nhan xét, gép y 0 budi hoc sau hoidc & bai Dia li dia phuong.
Phu luc 1

PHIEU HQC TAP

Hoc sinh: .......ccccooovveiiiiiieiiiiiiie i LOp: i
1. Sy phat trién ciia nganh cong nghiép: .......................................

IV. CAU HOI ON TAP, KIEM TRA PANH GIA MO RONG
Céu 1. San luong khai thac dau thd ciia nudc ta trong nhitng nim gan day
A. ting déu. B. bién dong.
C. giam déu. D. khong tang, khong giam.
Céu 2. Phat biéu nao sau diy khong dung vé nganh cong nghiép SX, ché bién
thie pham ctia nudc ta?
A. La nganh cong nghiép méi xuét hién.
B. Puoc phat trién tir 1au doi.
C. Chét luong san pham ngdy cang dugc nang cao.
D. Phan bd rong khip ca nude trén co s ngudn nguyén liéu tai chd.
Céu 3. Dua vao hinh 16.1. nhan xét sy phan bd cac nganh cong nghiép da hoc.

Bai 17: TO CHUC LANH THO CONG NGHIEP
(Thoi gian thyc hién: 1 tiét)
1. MUC TIEU
1. Kién thire
Phan tich dugc mot sé hinh thirc t6 chirc lanh thé cong nghiép & VN : khu cong
nghi¢p, khu cong nghé cao, trung tdm cong nghiép.
2. Ning luc
- Ning lwc chung: phat trién nang luc giai quyét van dé va sang tao thong qua viéc



néu dugc nhiéu ¥ tudng méi trong hoc tap va cudc song.

- Nang lyc ddc thu:

+ Nhéan thtrc khoa hoc Pia li: phan tich dugc mot s6 hinh thirc TCLT cong nghi¢p &
VN.

+ Tu chi va ty hoc: tim hiéu va dua ra quyét dinh trong tinh hudng hoc tap.

2. Phdm chit: Co trach nhiém bao vé, gitr gin cac co s& cong nghiép tai dia phuong.

IL THIET BI DAY HQC VA HOC LIEU

1. Gido vién

- May tinh, may chiéu, bai giang ppt c6 cac hoc liéu vé mot sd hinh thirc t6 chirc 1anh
thd cong nghiép ¢ nudc ta; SGK Pia li 12 (Két nbi ...).

2. Hoc sinh

- SGK bia li 12 (Két nbi ...); Tu liéu hoc tap tu chuén bi.

1L TIEN TRINH DAY HOC

1. Hoat dong 1: Hoat dong mé diu

a) Muc tiéu: Khoi goi hing tha va dinh huéng HS hoc bai mai.

b) Tt 6 chirc thuc hién

- Budce 1: GV mo6 td mot khu cong nghi€p: c6 ranh gigi bao quanh, c6 ha téng va dich
vu dong bd, hd trg SX cong nghiép,... Cdch 16 chirc SX cong nghiép nhie vy c6 wu thé
gl trong phdt trién cong nghiép? Ngodi ra con c6 cdch t6 chire nao khdc khong?

- Bude 2: HS dua vao sy hiéu biét ciia ban than, tim cau tra 1oi.

- Budc 3: HS trd 1o1.

- Buéc 4: T cau tra 10i cua HS, GV dan vao bai.

2. Hoat dong 2: Hoat dong hinh thanh kién thirc méi

a) Muc tiéu: Phan tich dugc mot sé hinh thic to chirc 1anh thd cong nghiép & VN:
Khu cong nghiép, khu cong nghé cao, trung tam cong nghi¢p.

b) T6 chirc thuc hién

- Budc 1: GV HS chuan bj bai hoc tir tiét trude. HS ¢ nha tim hiéu vé 3 hinh thic
TCLT CN ¢ VN : khu cong nghi¢p, khu cong ngh¢ cao, trung tam cong nghiép.

- Buéc 2: Tiét hoc trén 16p, HS thao luan ca 16p.

GV néu chu dé thao luan: “Cdc hinh thirc t6 chire lanh thé cong nghiép & nwéce ta da
phat huy hiéu qua diéu kién SX va mang lai hiéu qua KTcao”. Em c6 déng y voi nhan
dinh trén khong?

- Budc 3: Tién hanh thao ludn:

+ HS néu y kién vé chu dé thao luan, c6 dan chimg chimg minh cho ¥ kién cta minh.
+ GV diéu hanh thao luan, dam bao tit ca HS déu phai néu y kién. GV khong tham
gia, khong giang gidi nhung phai can thi€p cac tranh luan qua murec.

- Budc 4: Tong két danh gia: GV khang dinh nhan dinh dua ra chinh x4c mét phan.
Hinh thire khu cong nghiép dat hi€u qué cao; cac trung tdm cong nghiép la hat nhan
phat trién cta dia phuong nhung khu céng nghé cao chwa phat huy hiéu qua nhu
mong mudn.

3. Hoat dong 3: Hoat dong luyén tap

a) Muc tiéu: Cing cb va hé théng hoa kién thic da hoc.



b) T 6 chirc thuc hién

- Budc 1: GV yéu cau HS 1am viéc ¢ nhan, lap bang so sanh cac hinh thiic thic t6
chire 1anh thd cong nghiép da hoc.

- Budce 2: HS tu lam bai vao vé.

- Budc 3: Pai dién 1 HS trinh bay - Cac HS khac gop y.

- Buoc 4: GV dua ra dap an, HS ty chira bai.

4. Hoat dong 4: Hoat dong van dung

a) Muc tiéu: Van dung kién thire dd hoc dé giai quyét tinh hudng thyc tién.

b) T6 chikc thuc hién

- Budc 1: GV giao nhiém vu vé nha: Tim hiéu mot hinh thire thic t6 chirc 1anh thd
cong nghiép tai dia phuong.

- Budc 2: HS tu tim hiéu & nha, trao d6i véi GV néu can.

- Budc 3: HS ndp bai trén nhom zalo 16p hodc Google.

- Budc 4: GV va céc ban gop y cho HS.

IV. CAU HOI ON TAP, KIEM TRA DANH GIA MO RONG

Doc doan van ban, x4c dinh Pling hodc Sai cho cac nhan dinh vé mot sb hinh  thuc
td churc lanh thd cong nghi¢p nudc ta va stra lai cac nhan dinh sai.

“Khu cong nghiép la khu vuc co ranh gioi dia li xac dinh, chuyén thuc hién SX
hang céng nghiép hodc dich vu hé tro SX cong nghiép. Khu cong nghé cao la noi tdp
trung, lién két hoat dong nghién civu va phat trién, vmg dung cong nghé cao, wom tao
cong nghé cao va doanh nghiép cong nghé cao, dao tao nhan luc cong nghé cao; SX va
kinh doanh san pham cong nghé cao, cung vmg dich vu cong nghé cao. Trung tam cong
nghiép la khu viee tdp trung cong nghiép, thuong gan voi cdc do thi lom va vira, ¢6 thé
gom mot s6 khu céng nghiép, thuong chuyén mén hod mé sé nganh va la hat nhan
phdt trién vimg va dia phwong”.

Nhén dinh Diing hodc Sai

Hoa Lac I khu cong nghé cao vi san pham chinh i dién thoai thong minh 5G, ra-da canh gi6i
bién tmg dung cong nghé 4G, 5G, cdu kién dong co méy bay,...

Quang Ninh 14 trung tim cong nghiép 1on voi san pham da dang,

vy g

Céc khu cong nghiép phan b6 khong déu trén Lanh thd do loi thé vé vi trf dia i, diéu kién,
trinh o phat trién SX khac nhau giita cc ving.

Khu cong nghiép ¢ Dong Nam Bo tip trung phat trién, tng dung cong nghé cao, SX, kinh
doanh san pham cong nghé cao.

Hoa Lac 1a khu cong nghé cao vi san pham chinh 1a dién thoai thong minh 5G, ra-da canh gioi
bién tmg dung cong nghé 4G, 3G, chu kién dong co mdy bay,...

Bai 18: THU'C HANH:
VE BIEU DO, NHAN XET VA GIAI THICH TINH HINH PHAT TRIEN NGANH CONG NGHIEP
(Thoi gian thuc hién: 1 tiét)



1. MUC TIEU

1. Kién thite: V& dugc biéu do, nhan xét va giai thich tinh hinh phat trién va chuyén
dich co ciu nganh cong nghiép.

2. Ning luc

- Néing lwc chung: phat trién nang lyc tu chi va tu hoc thong qua viéc ludn chi dong,
tich cuc thuc hién nhitng cong viéc cua ban than trong hoc tap.

- Nang lwe ddc thi: tim hiéu dia 1i: st dung bang sb liéu, biéu d6 dé nhan xét, giai
thich tinh hinh phat trién va chuyén dich co ciu nganh coéng nghiép.

3. Pham chét: Tim toi, hoc hoi, rén luyén cac ki nang dia 1.

IL THIET BI DAY HQC VA HQC LIEU

May tinh, may chiéu, bai giang ppt; SGK Dia 1i 12 (Két ndi ...).

1L TIEN TRINH DAY HOC

1. Hoat dong 1: Hoat dong mé du

a) Muc tiéu: Khoi goi hiimg tha va dinh huéng HS hoc bai mai.

b) T6 chirc thuc hién

- Budc 1: GV néu tinh huéng: Em la mot nha béo, c6 bai viét vé tinh hinh phat trién
nganh cong nghiép nudc ta. Bién tip yéu ciu em bd sung vao bai bio ctia minh:

+ Biéu d6 vé gia tri SX nganh cong nghiép nudc ta giai doan 2010 - 2021.

+ Poan van nhan xét sy thay ddi CC nguén dién nudc ta theo biéu dd di co trong bai
bao.

- Budc 2: HS suy nghi tim cach thyc hién yéu cau.

- Bude 3: Mot vai HS néu cach thyc hién.

- Bude 4: GV dan dat dé HS thyc hién.

2. Hoat dong 2: Hoat djng thwc hanh

a) Muyc tiéu: V& duge biéu d6, nhan xét va giai thich tinh hinh phat trién va chuyén
dich co cdu nganh cong nghiép.

b) Té chitc thiee hién: St dung phuong phép tinh hudng:

- Bu6c 1: GV huéng dan HS thyc hién hai yéu cu trong SGK. Noi dung dam bao
chinh xé4c, ddy du. Hinh thirc thé hién sang tao theo ¥ tudng 1a mot phan cia bai bao.

- Bué6c 2: HS tir 1am bai ra gidy.

- Budc 3: Mot HS 1én trinh bay bai 1am ctia minh. Cac HS khac nhén xét, gop y.

- Budc 4: GV tong két, danh gia: Duyét cho ding bai ctia nhimng HS 1am tét. Yéu cau
lam lai v6i nhitng HS 1am chua tét.

3. Hoat dong 3: Hoat dong luyén tap

a) Muc tiéu: Str dung ki ning da hoc dé hoc tap moi.

b) T6 chirc thuc hién

- Budc 1: GV dat cau hoi: Cach nhan xét su thay doi gia tri SX va nhan xét su thay doi
co cdu cé gi khac nhau?

- Budc 2: HS tra loi.

- Budc 3: GV nhan xét, tong két.

4. Hoat dong 4: Hoat djng van dung

a) Muc tiéu: Van dung kién thirc da hoc dé giai quyét tinh hudng thuc tién.



b) Tt 6 chirc thuc hién

GV giao nhiém vy vé nha: Tim hiéu cic dang biéu do c6 thé dung dé thé hién gia tri
SX hodc thé hién co cau.

IV. CAU HOI ON TAP, KIEM TRA PANH GIA MO RONG

GV c6 thé giao thém bai thuc hanh cho nhitng HS chua thanh thao ki ning nhan xét
bang s6 liéu hodc v& biéu dd.



Bai 19: VAI TRO, CAC NHAN TO ANH HUONG DEN SU PHAT TRIEN
VA PHAN BO CAC NGANH DICH VU
(Thoi gian thyc hién: 1 tiét)
1. MUC TIEU
1. Kién thire: Khai quat duoc vai tro cia cac nganh DV, Phan tich duoc cac nhan t anh
huodng cua cac nganh dich vu.
2. Ning luc
- Nang lyc chung:
+ Tu chu va ty hoc: ty thuc hién cac nhi€ém vu hoc tap trén 16p va & nha; lién h¢ cac
kién thirc da hoc & l6p 10 vé nganh dich vu.
+ Giai quyét vin dé va sang tao: van dung kién thirc da hoc va hiéu biét thuc té dé
danh gia cac nhan té anh huéng dén nganh dich vu.
- Ning lwe dic thi: Nhan thte khoa hoc Dia li: phan tich dugc mdi quan hé giita cac
nhan t& dbi voi sy phat trién va phan bb nganh dich vu.
3. Phim chét: Dong tinh, tng ho cac giai phap phat trién cac hoat dong dich vu & nudc
ta.
IL THIET BI DAY HOC VA HQC LIEU
1. Gido vién: Méy tinh, may chiéu,bai giang ppt c6 cac hoc lidu lién quan dén nganh
dich vu; Gidy A0, but da, but mau, SGK Dia 1i 12
2. Hge sinh: SGK bia li 12
IIL. TIEN TRINH DAY HOC
1. Hoat dong 1: Hoat dong mé dAu
a) Muc tiéu: Goi mo ndi dung bai hoc méi, khoi goi hing tha hoc tap cho HS.
b) T6 chikc thuc hién
- Budc 1: GV cho HS doc tiéu d& va ndi dung bai bio Lang du lich cong dong “cdt
canh” trén trang web cta Cuc Du lich Quéc gia VN va dat cau hoi: Theo em, dé du
lich céng dong & Tay Neuyén “cdt canh” thi can c¢é nhiing diéu kién gi?
- Budc 2: HS tu suy ludn, tim cau tra 1oi.
- Budc 3: Mot s6 HS tra 1oi. HS khac bo sung.
- Bu6c 4: GV tir cac nhan té duoc tim thiy dan dét vao bai.
2. Hoat dong 2: Hoat dong hinh thanh kién thirc méi
2.1. Npi dung 1: Tim hiéu vai tro ciia cdc nganh dich v
a) Muc tiéu: Néu dugc khai quat vai tro ciia cac nganh dich vu & nudc ta.
b) T6 chirc thuc hién
- Buéc 1: GV yéu cau HS: Bang hiéu biét ctia minh, hiy néu céc vai trd clia nganh
DV
- Budc 2: HS 1am viéc ca nhan, viét ra vd cac vai tro cia nganh dich vu.
- Bude 3: Mot s6 HS trinh bay. Cac HS khéc bo sung.
- Bu6c 4: GV tong hop, nhan xét va danh gia.

1. Vai tro cac nganh dich vu

— Pbi v6i KT: dong gop vao GDP, nang cao trinh do SX, d6i méi, hién dai hoa
nén KT




— Do6i voi XH: tao viée lam, nang cao NSLD, hd tro xo04 doi giam ngheo,...

— Dbi véi MT, tai nguyén: SD hop li tai nguyén, dong gop vao viéc BVMT...

2. Nji dung 2: Tim hiéu cdc nhén to anh hwéng ciia cic nganh dich vu

a) Muc tiéu: Phan tich dugc cac nhan té anh hudng cua cac nganh dich vu.

b) T6 chike thuc hién

- Bude 1: GV giao nhiém vu cho HS: Phan tic

Hinh thirc san phém: Cac nhom HS tu chon.

- Bué6c 2: HS 1am viéc theo nhom: liét ké cac nhéan t6 anh hudng, phén tich vai tro coa
tirng nhan t6 va xac dinh nhan td quan trong nhat.

- Bué6c 3: Cac nhém HS néu ¥ kién. C6 thé thao luan ca 16p néu cac y kién khac nhau.
- Bude 4: GV nhan xét, danh gia.

GV hudng dan HS sir dung ki thuat 3 - 2 - 1 dé danh gia bai lam cia nhoém ban. Mdi
nhom goép y 3 diéu nhom ban lam tdt, 2 diéu lam chua t6t va 1 diéu can khic phuc.
Céac nhom gop ¥ vao gidy va chuyén cho nhom duoc danh gia.

2. Céc nhén t6 anh huong dén sy phat trién va phan b6 cac nganh dich vu

Nhén to Anh hwong
Trinh d9 phat trién kinh té Quyét dinh toc do ting truong, trinh d9, co clu cc nganh dich vy,
Dan cu, nguén Lb Tao dong luc phit trién nganh dich vy: 14 thi truong tiéu thy, cung cép
Lb.
Thi truong Thiic ddy dich vy phat trién: ning cao chat uong, mo rong loai hinh,
Co s vit chat - ki thudt, khoa hoc - Thay 0 toan dién céc nganh dich vy: ning cao chit lugng, hi€u qua kinh €,
cong ngh¢ chuyén doi s6, phat trién bén vimg,...
Chinh sach Dinh hudng, tao co hoi phat frién céc nganh dich wy.
Vi trf dia i va diéu kién tw nhién, tai | Tao tién dé cho dich vu phét trién.
nguyén thién nhién

Kho khin: Pia hinh chia cat manh, bién doi khi hau va céc thién tai gy nhiéu kho
khan cho céac hoat dong gao thong, thuong mai, du lich.

3. Hoat dong 3: Hoat dong luyén tap
a) Muc tiéu: Cung 6 kién thirc da hoc.
b)Té chirc thiee hién
- Bude 1: GV yéu cAu HS 1am viéc c4 nhan, 1ap so dd thé hién anh hudng cia cac
nhan t6 dén su phat trién va phan b dich vu.
- Budc 2: HS lam viéc ca nhan, tu 1ap so dd phu hop.
- Bué6c 3: HS trao d6i bai, gop ¥ cho nhau. Mot HS trinh bay két qua.
- Bu6c 4: GV nhén xét, tong két.
4. Hoat dong 4: Hoat dong van dung
a) Muyc tiéu: Lién hé duoc kién thirc da hoc dé giai quyét nhitng van dé thuc tién.
b) T 6 chirc thuc hién
- Budc 1: GV giao nhiém vu cho HS thyc hién & nha, hoan thanh bai van dung trong
SGK. GV goi y nhitng ngudn thong tin dé HS tham khao.



- Budc 2: HS thu thap thong tin, tur chon hinh thirc trinh bay.
- Bué6c 3: HS trinh bay trudc 16p vao budi hoc sau.
- Budc 4: GV danh gia, tong két.



IV. CAU HOI ON TAP, KIEM TRA DPANH GIA MO RONG
Céu 1. Xac dinh Ptng hoic Sai cho cac nhan dinh sau dé vé vai trd cta cac nganh

dich vu:

STT Nhéan dinh Diing hogc Sai

Gop phan chuyén dich CCKTtheo huong hién dai.

Ning cao trinh d9 SX trong nude, ting cuong hoi nhp quic t.

Cung cip san pham cho tiéu ding va SX.

Bao ton da dang sinh hoc, giam thiéu tac dong cua bién doi khi hau.

Déy nhanh d6i mdi sang tao, ho trg cdc md hinh KTso.

SN DN | | WD -

Gop phan ning cao ning suat LD va hinh thanh x3 hoi s0.

Cau 2. Dién tir hodc cum tir vao cho trong thé hién anh hudng cia cac nhan to dén su
phat trién cac nganh dich vu.

Lo lam gia ting nhu cau sir dung cac hoat dong DV

nhu giao thong, thuong mai, buu chinh vién thong.
2 tao nén thi truong 16m, da dang, thuc déy mo rong nhiéu
loai hinh DV.
R T ning cao chat lrong va phat trién cac loai hinh DV

hién dai nhu giao thong thong minh, truyén thong sd, thuong mai dién ti,...
4o c6 vai tro dinh huéng va tao diéu kién thuan loi dé nganh

DV mé rong thi truong, hop tac quéc té.
R T tao tién dé dé phat trién cac nganh DV: du lich sinh
thai, xdy dung cang bién, giao théng duong song,...



Bai 20: GIAO THONG VAN TAI VA BUU CHINH VIEN THONG
(Thoi gian thyc hién: 2 tiét)

1. MUC TIEU
1. Kién thire
- Trinh bay duoc sy phat trién va phan bd nganh giao théng vén tai, buu chinh vién
thong & VN .
- V& duoc biéu d6 va str dung ban dd, sé lidu dé nhan xét, giai thich lién quan dén cac
nganh giao thong van tai, buu chinh vién thong.
2. Ning luc
- Ning lwe chung: phat trién ning luc giai quyét van dé va sang tao thong qua xem
xét, danh gia vin d& mot cach khach quan; tim lp luan va minh ching dé danh gia
van dé.
- Nang lwc ddc thu:
+ Nhan thirc khoa hoc Dia li: trinh bay dugc déac trung vé su phat trién va phan bd
giao thong van tai, buu chinh vién thong & VN .
+ Tim hiéu dia li: st dung ban dd, sb liéu dé nhan xét, gidi thich lién quan dén giao
thong van tai, buu chinh vién thong.
3. Phim chit: Ton trong cac gia tri, thanh tyu phat trién cua dat nudc, co6 hanh dong
thiét thuc gop phan phat trién cac hoat dong dich vu.
IL THIET BI DAY HOC VA HOC LIEU
1. Gido vién
- May tinh, may chiéu bai giang ppt c6 cac hoc liéu can thiét: Bio cdo tong két hang
nam ctia nganh GTVT, hodc logistics va buu chinh vién thong; Bang s lidu theo nién
giam thong ké, BD lién quan dén cac nganh GTVT, buu chinh vién thong; Tranh anh,
Video...SGK bia li 12 (Két ndi ...).
2. Hoc sinh: SGK Pia li 12 (Két ndi ...).
111 TIEN TRINH DAY HOC
1. Hoat dong 1: Hoat dong mé dau
a) Muc tiéu: Goi mo ndi dung bai hoc méi.hoki goi hirng tha hoc tap cho HS.
b) T6 chike thuc hién
- Bué6e 1: GV dat cau hoi vé nganh giao théng van tai, buu chinh vién théng & nudc ta
va yéu cau HS gio tay nhanh gianh quyén tra 10i: Nganh dich vu ndo ¢ niede ta dan
dau xu huéng chuyén doi so, tmg dung khoa hoc - cong nghé? Nganh dich vy nao vira
thudc két cau ha tcfng, vira co hiéu qua KTcao?
- Budce 2: HS suy nghi, tim cau tra 1o1.
- Bué6c 3: HS gio tay nhanh dé tra 1oi.
- Bu6c 4: GV khen, thudng cho HS c6 cau tra 1o t6t va dan dat vao bai.
2. Hoat dong 2: Hoat dong hinh thanh kién thirc méi
2.1. Npi dung 1: Tim hiéu nganh giao thong vin tii
a) Muc tiéu: Trinh bay dwoc sy phat trién va phdan bé nganh giao théng vin tdi ¢ VN .
b) T 6 chire thuc hién: St dung ki thuat khan trai ban.
- Budc 1: GV GV chia nhém, mdi nhém khoang 6 HS. GV phét cho mdi nhom 1 t&



gidy khd A0 hodc nhiéu to gidy khd A4,

+ Nhiém vu: Cac nhom tim hiéu su phat trién va phan b6 nganh GTVT ¢ VN .

- Budc 2: HS ¢4 nhan va nhém.

+ HS 1am viéc ca nhan, tim hiéu sy phat trién va phan bd 1 loai hinh giao thong va
viét ra gidy A4 hodc mot goc to AO.

Viet ¥ kien ¢ nhan

Y kien chung cun ca
nhom ve cha de

g e uary £391

Viet ¥ kién ¢ nhin

Viet ¥ kien c:i nhan

+ HS lam viéc nhém - Ca nhom thao luan vé nhimg sy phat trién va phan bd cia ting
loai hinh GT va viét ra gidy A4 hodc vao giita t& AO.

- Budc 3: Pai dién 1 nhom HS trinh bay, cac nhom khac bd sung, gop y.

- Budc 4: GV dua ra bang thong tin dap an dé HS bo sung, sira chita néu can. GV
téng hop, nhan xét va danh gia.

1. Nganh giao thong van tii

a) Duong 6 t6
- Phat trién nhanh, hién dai, dam bao két ndi cac vung, mién. Chét luong duong,
phuong tién tang. Nhiéu tuyén cao toc duge xay dung. Dich vu van tai da dang.
- Ti I¢ duong nhé hep, mat duong chua rai nhya con cao.
- Mang lué6i thong sudt toan lanh thd. Truc xwong song la cac tuyén bac — nam. O
mién Bic va mién Nam, céc tuyén quéc 10 tao thanh mang ludi hinh nan quat. O
mién Trung, cac tuyén duong ngang két ndi véi truc bac — nam.

b) Puong st
- Chu yéu van chuyén hang ho4, dang dugc hién dai hod, mé rong dich vu.
- Phaét trién dudng sét d6 thi, duong sit xuyén A.
- Kha nang canh tranh kém; tde do chay tau cham, khd duong ray khong déng bo,
nang lyc van chuyén va két nbi qudc té han ché.
- GOm 7 tuyén chinh. Tuyén dai va quan trong nhat 13 tuyén B - N (Thong Nhat).

¢) Duong song
- Dich vu da dang: trung chuyén hang hod noi dia, két ndi véi cac cang bién, hd
tro tau bién, van chuyén cong-ten-no; két ndi véi duong bo va duong bién chua
thuan loi, quy mo cang, bén thuy noi dia con han ché.
- PT nhit trén céc hé thong song Dong Nai, Ctru Long, Hong, Théi Binh.

d) Puong bién
- Trung chuyén QT, vén chuyén hh cho céc khu CN, lién hop luyén kim, loc hod




dau,...
- Ha ting cang chua dén duoc cac tau trong tai 16n, viéc md rong cang gip nhiéu
kkhan.
- Nam 2021 c6 34 cang bién, trong do 2 cang loai dac biét. Nhiéu tuyén tau xa di
chau My, chau Au va chau Phi.

e) Duong hang khong
- Téc do ting rat nhanh; ning luc van chuyén nang cao va mang ludi duong bay
mo rong.
- Van chuyén hang hoa con han ché.
- 22 cang hang khong (9 cang qudc té); 3 ddu mbi chinh 1a Noi Bai, Pa Néang, Tan
Son Nhat. Nhiéu chuyén bay thang di Biac My, chau Au.
g) Puong ong
- Van chuyén xing dau va khi, phuc vu CN khai thac, xir 1i, SX dau khi.
- Mang luéi dudng con han ché.
- Mot sb tuyén chinh: tuyén van chuyén xing dau tir Bai Chay — Ha Long t6i cac
tinh viing Pong bang song Hong, hé théng duong 6ng dan khi Nam Con Son,...

2.2. Ngi dung 2: Tim hiéu nganh buu chinh vién thong

a) Muc tiéu: Trinh bay duogc su phat trién va phan b nganh buu chinh vién thong &
VNam.

b) T6 chirc thuc hién

- Bué6c 1: GV Duya vao kién thire di hoc tir 16p 10, 1ay vi du cac hoat dong ciia nganh
buu chinh va vién thong.

+ Lam viéc theo cap, trao doi va két luan vé su phat trién va phan bd nganh BCVT

- Budce 2: HS .

- Budc 3: Mot sé HS néu vi du. Cac HS khac bd sung. Pai dién mot cap HS trinh bay
phan thao luan cip doi 1én bang. HS khac viét bo sung hoic sira chita.

- Bu6c 4: GV danh gia, tong két noi dung.

2. Buu chinh vién théng

- BCVT phit trién theo hudng hién dai hoa va ting hiéu qua kinh té.

- Doanh thu tang nhanh, lién tuc; thué bao di dong va internet tang 1én.

- Dich vu ngay cang da dang, chuyén sang dich vu s6 va két ndi véi thé giéi.
- Mang ludi hién dai, phat trién nhanh, phu khép ca nudc.

- Nuéc ta da hinh thanh 2 trung tim BCVT la Thanh phd Ho Chi Minh va Ha
Noi.

3. Hoat dong 3: Hoat dong luyén tap

a) Muc tiéu: Rén luyén ki niang str dung ban do, sd liéu dé nhan xét, giai thich lién
quan dén nganh giao thong vén tai, buu chinh vién thong.

b) T6 chirc thuc hién

- Budce 1: GV yéu cAu HS lam viéc ¢4 nhan: Dya vao hinh 20, hay xac dinh 3 tuyén
duong 6 t6, cang bién, cang hang khong quan trong cta nudc ta.



- Budc 2: HS 1am viée ¢ nhén, xac dinh trén ban dd hinh 20.

- Bué6c 3: HS trinh bay két qua, tu chita cho nhau theo timg ban.

- Budc 4: GV nhén xét, tong két.

4. Hoat dong 4: Hoat dong van dung

a) Muc tiéu: Lién hé duoc kién thirc da hoc dé tim hiéu vé mot hoat buu chinh vién
thong.

b) T6 chirc thuc hién:

- Budc 1: GV giao nhiém vu cho HS: + Tim hiéu vé mdt hoat dong BCVT ma em
quan tam.

+ GV goi ¥ mot sb ngudn thu thap thong tin nhu: https://mic.gov.vn/ (B6 Thong tin va
Truyén thong), https://www.gso.gov.vn/ (Tong cuc Thong ké),...

- Budce 2: HS thu thép thong tin, theo ca nhan (ngoai gid hoc).

- Bué6c 3: HS ndp bai 1én nhém zalo ctia 16p hodc ndp san pham vao tiét hoc sau.

- Bude 4: GV nhan xét, danh gid va cho diém.

IV. CAU HOI ON TAP, KIEM TRA PANH GIA MO RONG
Céau 1. Nhan dinh nao sau diy khéng dung vé sy phat trién nganh GTVT ¢ nudc ta?

A. Cac loai hinh giao thong déu phat trién nhanh.

B. Mang lué6i rong khip ca nudc va két ndi qudc té.

C. Nudc ta co ddy du ca loai hinh giao thong vén tai.

D. Dich vu van tdi ngay cang da dang, chét lugng nang lén.
Cau 2. Dya vao bang 20.1 trang 84 SGK, hoan thién cac nhan dinh sau:

A. Khéi lugng hang hoa van chuyén phan theo nganh VT ctia nudc ta giai doan
2010 - 2021 1o

B. Loai hinh ¢6 khdi lugng hang hoa van chuyén 16n nhit va ting nhanh nhét
la: ..o

C. Thc @6 tang khdi lwong hang héa van chuyén cia dudng 6 t6 nam 2021 so véi
nam 2010 1a...................

D. Nguyén nhan 1am cho khéi lwong hang hoa van chuyén cua duong hang khong
nam 2021 syt gidm so voi nam trude la ............. 2021, sut gidm so v&i ndm
trude la.........


http://www.gso.gov.vn/

Bai 21: THUONG MAI VA DU LICH

(Thoi gian thyc hién: 2 tiét)
II. MUC TIEU
1. Kién thirc
- Trinh bay dugc sy phat trién va phan bd nganh thuong mai, du lich & VN .
- Phén tich duoc su phan hoa lanh thé du lich (cac trung tm, vung du lich), du lich
v6i su phat trién bén vimg.
- V& duoc biéu d6 va sir dung ban do, s6 liéu dé nhan xét, giai thich lién quan dén
thuong mai va du lich.
2. Ning lue
- Néng lire chung: giai quyét van dé va sang tao thong qu diéu chinh va viéc thuc hién
tién trinh giai quyét van dé cho phu hop véi hoan canh dé dat hiéu qua cao.
- Nang lyc dac thu:
+ Nhan thirc khoa hoc phén tich dic trung phat trién va phan b nganh TM, DL &
VN.
+ Tim hiéu DL: SD BD, sb liéu dé nhan xét, giai thich lién quan dén thuong mai va
du lich.
3. Phim chit: Chu dong, tich cuc tham gia va van dong nguoi khac tham gia cac hoat
dong BV, phat huy gid tri cac di san van hoa.
IL THIET BI DAY HOC VA HOC LIEU
1. Gido vién: May tinh, may chiéu, bai giang ppt ¢ cac hoc liéu can thiét cho bai hoc:
Béo cao tong két hang nam ciia nganh TM va DL, nién giam thong ké, BD lién quan
dén thuong mai va DL, ...SGK Dia i 12
2. Hge sinh: SGK bia li 12
1L TIEN TRINH DAY HOC
1. Hoat dong 1: Hoat dong mé dAu
a) Muc tiéu: Goi mé nd1 dung bai hoc mai; khoi goi himg thi hoc tap cho HS.
b) T6 chirc thuc hién
- Budc 1: GV sir dung tinh hinh budn ban hodc du lich tai dia phuong dé goi mé noi
dung bai hoc. VD: Si ra doi cdc civa hang tién ich hodc mo réng cho truyén thong, ...
danh huong ntn dén KT-XH dia phwong? Hoat déng DL tai dia phwong da tac déng dén
KT - XH ntnao?
- Buodc 2: HS suy nghi, tim cau tra 101.
- Budc 3: HS tra 16i - GV khuyén khich nhiéu HS tra 1i.
- Budc 4: GV dan dit vao bai.
2. Hoat dong 2: Hoat ddng hinh thanh kién thirc mi
2.1. Nji dung I: Tim hiéu hoat dong nji thuong
a) Muc tiéu: Trinh bay duoc su phat trién va phan bd noi thuong & VN .
b) Tt 6 chirc thuc hién
-Budc 1: + GV néu chu dé thao luan: Ngi thirong dwoc coi la bé dé q/t, gop phan duy
tri tdc d¢ tang trucng toan bg nén KT. Em c¢é suy nghi gi vé nhdn dinh trén.



+ GV chia nhom 4 - 5 HS. Cac nhém thyc hién chung 1 nhiém vu: thdo luan vé chu
dé dat ra. San pham ctia nhom 1a thong tin, dit lidu viét trén gidy.

- Budce 2: HS 1am viéc theo nhém, tim cac thong tin ching minh cho suy nghi cua
minh.

- Budc 3: Thao luan gilra cac nhom.

- Bué6c 4: GV tong két: Noi thuong 13 bé d& ctia nén KT, gop phan quan trong, duy tri
tbc do tang truong toan bd nén kinh té. GV nhan xét, gop ¥ cach trinh bay y kién, dua
ra dan chimng ctia HS.

2.2 Npi dung 2: Tim hiéu hoat dgng ngoai thwong

a) Muc tiéu: Trinh bay duoc su phat trién va phan bd ngoai thuong & VN .

b) T6 chirc thuc hién

- Budce 1: GV cho HS lam viéc ca nhan, doc SGK, hoan thanh phiéu hoc tap sau:
PHIEU HQC TAP

Hova tén: ......ccocooviiiiiiiiiiiiiiiiieieeaeeee e LOD: i
Yéu cau: HS doc thong tin muc 2, hoan thanh bang sau:

Chi tiéu Xudt khéu Nhip khau

Mit hang

Thi truong

Cén cn xuat nhip khau

- Budce 2: HS 1am viéc ca nhan, hoan thanh phiéu hoc tap.

- Budc 3: HS trao d6i phiéu theo ban, bo sung, gop ¥ cho nhau. 1s6 HS trinh bay két
qua.

- Bu6c 4: GV danh gia, tong két noi dung.

TRA LOI PHIEU HQC TAP

Hovatén: ......coeveeiieeaeeieeieeiieieeieeeee e LOP: i

Chi tiéu Xuit khau Nhip khau

Mit hang Pa dang, ti trong nhom hang | May mdc, thiét bj hién dai dé ning cao ning luc
ché bién ting. SX, chdt luong va sirc canh tranh ctia hing hoa

VN.

Thi trudng Ngdy cang mo rong, thi trwong | Thi truong nhdp khau chu yéu i cic nude 6 cong
trong diém 13 Hoa Ky, Trung | ngh¢ nguon nhw: Trung Qudc, Han Quéc, Nhat
Qudc, EU,... Bin, Hoa Ky....

Can cAn xudt | Cn cin thuong mai cd xu huong

nhip khau cin bing hon,

2.3. Nji dung 3: Tim hiéu nganh du lich

a) Muc tiéu: Trinh bay duogc su phat trién va phan bd nganh DL & VN; Phan tich duoc
su phan hod lanh th DL (cac trung tim, ving DL), DL véi su phat trién bén viing.

b) T6 chirc thuc hién

- Buéc 1: GV yéu cau HS nghién ctru trude & nha bao cdo thuong nién vé du lich VN
cac nam 2019, 2021 (c6 trén internet), thong tin trén trang web ctia Cuc DL Qudc gia



VN . Trén 16p, GV yéu cau HS can ctr vao thong tin da tim hiéu, hay:
+ Trinh bay sw phdt trién va phdn bé nganh du lich 6 VN .
+ Phdn tich sy phdn hoa lanh thé du lich, du lich véi sw phat trién bén vitng.
Trén 16p GV chia nhom, HS thao luan, hoan thanh nhiém vu.
CAu triic thong tin tim hiéu:

1. Su phat trién va phan b6 nganh du lich & VN

— Vai tro

— Doanh thu, s khach du lich

— Loai hinh du lich tiéu biéu

— Thi truong khach du lich trong diém

- Huéng phat trién

2. Su phan ho4 1anh thé du lich

Ving du lich San pham du lich dic trung

Ving 1

3. Du lich vé6i s phat trién bén viing
— Du lich tac dong dén su phat trién bén vimg
— Sy phat trién bén viing tac dong dén du lich

CAu triic théng tin tim hiéu

1. Sw phdt trién va phén bo nganh du lich 6 VN
- Vai tro

- Doanh thu, sb khach du lich

- Loai hinh du lich tiéu biéu

- Thi trudng khach du lich trong diém

- Huéng phat trién

2. Sw phén hod lanh thé du lich

Ving du lich Sin pham du lich djic trimg

Ving 1

3. Du lich véi sw phat trién bén virng
- Du lich tac dong dén su phat trién bén vimg
- Su phat trién bén vimg tic dong dén du lich

- Budc 2: HS lam viéc c4 nhan & nha, ghi chép cac thong tin co ban theo yéu cau.
Trén 16p, HS thao luan theo nhom, trinh bay cac ndi dung theo yéu cau.

- Bué6c 3: Cac nhom trao d6i bai cho nhau, cing doc va gop ¥ vao bai.

- Bu6c 4: GV tong két, danh gia.

GV huéng din HS str dung phiéu See - Think - Wonder dé danh gia bai cia nhom
ban.



HS viét nhimg diéu e e o
hoc duoc vao o See, ( ' )
nhitng diéu khién em suy ] P2
nghi vao 6 Think va O
nhimg diéu em con bin fr— [—
khoan hodc mudn dit cau
hoi vao 6 Wonder.

3. Hoat dong 3: Hoat dong luyén tap

a) Muc tiéu: Rén luyén ki nang v& biéu do.

b) T 6 chirc thuc hién

- Budc 1: GV yéu cau HS lam viée ca nhan, dua vao cac bang sb liéu trong SGK, v&
biéu dd hodc nhan xét bang s lidu.

- Budc 2: HS thuc hién nv

- Budc 3: HS trao d6i bai, gop y - 1 HS trinh bay két qua.

- Budc 4: GV nhén xét, téng két noi dung.

4. Hoat dong 4: Hoat dong van dung

a) Muc tiéu: Lién hé duogc kién thire di hoc dé giai quyét nhitng van dé thuc tién.

b) T6 chirc thuc hién

- Buoc 1: GV giao nhi¢ém vu cho HS thuc hién & nha, nhiém vu: Viét bai quang ba
san pham du lich dic trung tai ving du lich hodc tinh, thanh phd noi em sbng.

- Budce 2: HS thu thap thong tin, tur chon hinh thirc trinh bay.

- Bué6c 3: HS trinh bay trudc 16p vao budi hoc sau.

- Budc 4: GV tong két, danh gia.

IV. CAU HOI ON TAP, KIEM TRA DANH GIA MO RONG

Cau 1. Xac dinh bung hoac Sai cua cic nhan dinh vé hoat dong ngi thuong cua
nudc ta:

STT Nhén dinh Diing hodc Sai
1 Tong mitc ban 1¢ hh va doanh thu DV tiéu ding cia nudc ta ting nhanh va
lién tyc.
2 Thuong mai trong nue phét trién voi da dang cac loai hinh.
Mit hang xudt khau da dang, mot $6 nhom hang c0 vi tri cao trén thi truong thé
gioi.
4 Noi thuong s6i dong nhat & nhimg ving KTphat trién.

Phuong thirc buon ban hign dai duge mo rong.

6 Cac loai hinh thuong mai hign dai: san giao dich, trung tim du gid phat frién.

Ciu 2. Dién tir hodc cum tir vao chd trong, thé hién sy phat trién nganh ngoai thuong
cua nudc ta.

san phdm ché bién thim dung cong mat hang xudt khéu
nghé co cau hang hoa xuat khau
Lo da dang, c6 kha ning thich tng véi nhu cau va xu thé phat trién

trén thé gidi.



20 i thé hién xu thé cong nghiép hoa, phii hop voi hudng phat trién
chung trén thé giGi.

3. Titrong.......coeeev... tang 1én, tac dong tich cuc t6i nén kinh té: Tang trj gia
xudt khau, GDP binh quan dau ngudi, 6n dinh ting trudng kinh té.

4. Nudc ta cht yéu nhap Khau..........o.coooevivveeeeinn dé nang cao ning suat, chat
lwong va strc canh tranh ctia san phim trong nudc.

Bai 22: THU'C HANH:
TIM HIEU SU' PHAT TRIEN MQT SO NGANH DICH VU
(Thoi gian thyc hién: 1 tiét)

. MUC TIEU
1. Kién thire: Tim hiéu thuc té, viét duoc doan van ngén gidi thi¢u, quang ba vé mot sb
hoat dong va san phém dich vu doc déo cua dia phuong, nhét 1a vé du lich.
2. Ning luc
- Nang lyc chung: phat trién nang lyc tu chu va ty hoc thong qua xac dinh dugc van
dé tai dia phuong dwa vao kién thirc da hoc va nd lyc .
- Nang luc dac thu:
+ Tim hiéu dia li: khai thac thong tin trén sach bao, internet dé tim hiéu mot hoat
dong va san phém dich vu doc déo tai dia phuong.
+ Van dung kién thtc ki nang da hoc: van dung li thuyét da hoc vé su phat trién va
phan bd cac hoat dong dich vu dé giai thich hoat dong va san phém dich vu tai dia
phuong.
3. Phim chit

Chu dong, tich cuc tham gia va van dong nguoi khac tham gia cac hoat dong giir
gin, phat huy cac gia tri doc ddo cua dich vu tai dia phuong.
IL THIET BI DAY HQC VA HOC LIEU
- May tinh, may chiéu, bai giang ppt c6 cac hoc lidu gdm: Bao cdo tong két hang nam
ctia nganh thuong mai va du lich; Tranh anh, hinh v&, thong tin lién quan dén bai hoc.
- Tai liéu GD dia phuong, trang web cua céc so, nganh dp. SGK Pia li 12 .
1L TIEN TRINH DAY HOC
1. Hoat dong 1: Hoat dong mé dau
a) Muc tiéu: Goi mo ndi dung bai hoc moi. Khoi goi hung tha hoc tap cho HS.
b) T6 chirc thuc hién
- Budc 1: GV hoi HS: Theo em, hoat dong va sp DV doc dao cua dia phuong minh la
gi?
- Budce 2: HS van dung hiéu biét thuc té ctia minh, tim cau tra 1oi.
- Budc 3: HS néu tén hoat dong hoac san phém.
- Buéc 4: GV dan dat vao bai.
2. Hoat dong 2: Hoat djng thwc hanh
a) Muc tiéu: Xac dinh dugc hoat dong va san phém dich vu doc déo tai dia phuong.



b) Tt 6 chirc thuc hién

HS ty thuc hién ngoai gio 1én 16p. GV ho trg, gop ¥.

- Bu6c 1: GV giao nhiém vu tim hiéu cho HS tir khi bat dau hoc chu dé dich vu: Viét
béo céo ngan gidi thiéu, quang ba vé mot sd hoat dong va san pham dich vu doc dao
cta dia phuong. Trong sudt qua trinh hoc, GV nhic lai nhiém vu va hd tro HS khi
can.

- Budc 2: HS lam viéc ¢4 nhan, Iya chon mot hoat dong hodc san phém dich vu dé tim
hiéu. HS tur tim hiéu thong tin tai nha, viét bdo cdo ngin va ndp bai 1én trang Padlet
hodc nhom 16p. GV tu van, hd trg cho HS.

- Budc 3: GV lya chon nhitng bdo cdo c6 ndi dung dﬁy du, hinh thuce trinh bay dep,
trinh bay trude 16p. HS trinh bay. Cac ban khac gop ¥ dé hoan thién bao céo.

- Bude 4: GV nhan xét, danh gia.

3. Hoat dong 3: Hoat dong luyén tap

a) Muc tiéu: Rén luyén ki nang.

b) T6 chirc thuc hién

- Bude 1: GV yéu cau HS trao d6i thém vé cach thirc trinh bay béao céo.

- Budc 2: HS trinh bay, thao luan ca 16p.

- Bude 3: GV gop ¥.

4. Hoat dong 4: Hoat djng van dung

a) Muc tiéu: Van dung kién thuc ki nang da hoc.

b) Tt 6 chirc thuc hién

- Bude 1: GV goi y HS dua ra mot sb bién phap khai thac hiéu qua hon cac hoat dong
va san phérn dich vuy tai dia phuong.

- Bude 2: HS ty lam & nha, trao doi v6i ban va GV.

- Budc 3: HS ndp bai 1én trang Padlet hoac nhom 16p.

- Budc 4: GV gop y cho HS.
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	3. Hoạt động 3: Hoạt động luyện tập
	4. Hoạt động 4: Hoạt động vận dụng

	IV. CÂU HỎI ÔN TẬP, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MỞ RỘNG
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức
	2. Năng lực
	3. Phẩm chất: Yêu quê hương, đất nước; Có trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên.

	III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Hoạt động 1: Hoạt động mở đầu
	2. Hoạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức mới
	2.1. Tìm hiểu về sự phân hoá đa dạng của thiên nhiên
	2.2. Tìm hiểu về các miền địa lí tự nhiên
	2.3. Tìm hiểu về ảnh hưởng của sự phân hoá đa dạng thiên nhiên đến phát triển kinh tế - xã hội
	Ảnh hưởng của sự phân hoá đa dạng thiên nhiên đến phát triển kinh tế - xã hội

	3. Hoạt động 3: Hoạt động luyện tập
	4. Hoạt động 4: Hoạt động vận dụng

	IV. CÂU HỎI ÔN TẬP, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MỞ RỘNG
	I. MỤC TIÊU
	2. Năng lực
	3. Phẩm chất: Có ý thức tự học, tự rèn luyện kĩ năng địa lí.

	II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
	III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức
	2. Năng lực
	3. Phẩm chất

	II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
	1. Giáo viên: Máy tính, máy chiếu, bài giảng trình chiếu ppt có các Video, hình ảnh, biểu đồ, bảng số liệu về về suy giảm TNTN, ô nhiễm MT; SGK Địa lí 12 (Kết nối …); Giấy A4.
	2. Học sinh: SGK Địa lí 12 (Kết nối ...).

	III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Hoạt động 1: Hoạt động mở đầu
	2. Hoạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức mới
	3. Hoạt động 3: Hoạt động luyện tập

	IV. CÂU HỎI ÔN TẬP, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MỞ RỘNG
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức
	2. Năng lực
	2. Học sinh: SGK Địa lí 12

	III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Hoạt động 1: Hoạt động mở đầu
	2. Hoạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức mới
	2.1. Nội dung 1: Tìm hiểu đặc điểm DS, phân bố dân cư VN
	2.2. Nội dung 2: Tìm hiểu thế mạnh và hạn chế về DS
	2.3. Nội dung 3: Tìm hiểu chiến lược DS của VN

	3. Hoạt động 3: Hoạt động luyện tập
	*Vận dụng

	IV. CÂU HỎI ÔN TẬP, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MỞ RỘNG
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức
	2. Năng lực
	2. Phẩm chất: Có trách nhiệm tham gia LĐ để xây dựng và phát quê hương, đất nước.

	II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
	1. Giáo viên: Máy tính, máy chiếu, bài giảng trình chiếu ppt có các Biểu đồ, bảng số liệu, tranh ảnh, video,... về LĐ, việc làm ở nước ta. SGK Địa lí 12 (Kết nối …).
	2. Học sinh: SGK Địa lí 12 (Kết nối ...); Máy tính, thước kẻ.

	II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Hoạt động 1: Hoạt động mở đầu
	2. Hoạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức mới
	2.1. Nội dung 1: Tìm hiểu đặc điểm nguồn LĐ VN
	2.2. Nội dung 2: Tìm hiểu về vấn đề sử dụng LĐ
	2.3. Nội dung 3: Tìm hiểu vấn đề việc làm và hướng giải quyết

	3. Hoạt động 3. Hoạt động luyện tập

	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức
	2. Năng lực
	3. Phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm.

	II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
	1. Giáo viên: Máy tính, máy chiếu, bài giảng ppt có Bản đồ phân bố dân cư và đô thị VN; các bảng số liệu về số dân và tỉ lệ dân thành thị, bảng số lượng đô thị và số dân đô thị theo vùng của nước ta năm 2021, SGK Địa lí 12
	2. Học sinh: SGK Địa lí 12 , Máy tính bỏ túi, thước kẻ,...

	III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Hoạt động 1: Hoạt động mở đầu
	2. Hoạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức mới
	2.1. Nội dung 1: Tìm hiểu đặc điểm đô thị hoá ở VN
	2. Nội dung 2: Tìm hiểu về mạng lưới đô thị VN
	3. Nội dung 3: Tìm hiểu ảnh hưởng của đô thị hoá

	3. Hoạt động 3. Hoạt động luyện tập.
	4. Hoạt động 4. Hoạt động vận dụng

	IV. CÂU HỎI ÔN TẬP, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MỞ RỘNG
	Việc phân loại đô thị nhằm lập, xét duyệt quy hoạch đô thị, phát triển và quản lý đô thị, sắp xếp hệ thống đô thị,…
	Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/7/2009./.

	Bài 9: THỰC HÀNH:
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức: Viết được báo cáo giới thiệu về một chủ đề dân cư ở VN .
	2. Năng lực
	3. Phẩm chất: Có ý thức tự học, tự rèn luyện kĩ năng.

	II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
	III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Hoạt động 1: Hoạt động mở đầu
	2. Hoạt động 2: Hoạt động thực hành
	PHIẾU ĐÁNH GIÁ

	Bài 10: CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức
	2. Năng lực
	3. Phẩm chất: Có trách nhiệm thực hiện những chính sách KTcủa đất nước và địa phương.

	II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
	1. Giáo viên: Máy tính, máy chiếu, bài giảng ppt có tư liệu tin liên quan đến các hoạt động KTcủa VN; SGK Địa lí 12
	2. Học sinh: SGK Địa lí 12

	III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Hoạt động 1: Hoạt động mở đầu
	2. Hoạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức mới
	2.1. Nội dung 1: Tìm hiểu ý nghĩa của sự chuyển dịch CCKT ở nước ta

	3. Hoạt động 3: Hoạt động luyện tập
	4. Hoạt động 4: Hoạt động vận dụng

	Bài 11 + 12:
	VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức
	2. Năng lực
	3. Phẩm chất

	II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
	1. Giáo viên:
	2. Học sinh: SGK Địa lí 12

	III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Hoạt động 1: Hoạt động mở đầu
	2. Hoạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức mới
	2.1. Nội dung 1: Tìm hiểu sự phát triển và phân bố các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản
	2.3. Nội dung 3: Tìm hiểu sự chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp, vấn đề quản lí và bảo vệ tài nguyên rừng.

	4. Giải pháp quản lí, bảo vệ tài nguyên rừng
	3. Hoạt động 3: Hoạt động luyện tập
	4. Hoạt động 4: Hoạt động vận dụng
	PHIẾU HỌC TẬP

	Bài 13: TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức
	2. Năng lực
	3. Phẩm chất: Trung thực, có trách nhiệm đối với hoạt động NN của cả nước và địa phương.

	II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
	1. Giáo viên: Máy tính, máy chiếu, bài giảng ppt; Phiếu HT, phiếu đánh giá; SGK Địa lí
	2. Học sinh SGK Địa lí 12

	III. TIẾN TRÌNH D: ẠY HỌC
	1. Hoạt động 1: Hoạt động mở đầu
	2. Hoạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức mới
	3. Hoạt động 3: Hoạt động luyện tập
	4. Hoạt động 4: Hoạt động vận dụng

	IV. CÂU HỎI ÔN TẬP, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MỞ RỘNG
	Bài 14: THỰC HÀNH:
	TÌM HIỂU VAI TRÒ NGÀNH NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN; VẼ BIỂU ĐỒ VÀ NHẬN XÉT VỀ NGÀNH NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
	1. Kiến thức
	2. Năng lực
	3. Phẩm chất: Chăm chỉ rèn luyện kĩ năng.

	I. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
	II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Hoạt động 1: Hoạt động mở đầu
	2. Hoạt động 2: Hoạt động rèn luyện kĩ năng
	3. Hoạt động 3: Hoạt động luyện tập
	4. Hoạt động 4: Hoạt động vận dụng

	IV. CÂU HỎI ÔN TẬP, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MỞ RỘNG
	Bài 15: CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH CÔNG NGHIỆP
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức
	2. Năng lực
	3. Phẩm chất: chăm chỉ; cố gắng tự học, tự tìm hiểu vấn đề.

	II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
	1. Giáo viên: Máy tính, máy chiếu, bài giảng ppt có bảng số liệu, biểu đồ về cơ cấu công nghiệp nước ta; SGK Địa lí 12 (Kết nối ...).
	2. Học sinh: SGK Địa lí 12 (Kết nối ...).

	III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Hoạt động 1: Hoạt động mở đầu
	2. Hoạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức mới
	3. Hoạt động 3: Hoạt động luyện tập
	4. Hoạt động 4: Hoạt động vận dụng

	IV. CÂU HỎI ÔN TẬP, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MỞ RỘNG
	Bài 16: MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức
	2. Năng lực
	3. Phẩm chất: Có trách nhiệm góp phần phát triển các hoạt động SX công nghiệp của đất nước.

	II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
	1. Giáo viên
	2. Học sinh SGK Địa lí 12 (Kết nối ...)

	III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Hoạt động 1: Hoạt động mở đầu
	2. Hoạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức mới
	3. Hoạt động 3: Hoạt động luyện tập
	4. Hoạt động 4: Hoạt động vận dụng
	PHIẾU HỌC TẬP

	IV. CÂU HỎI ÔN TẬP, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MỞ RỘNG
	Bài 17: TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức
	2. Năng lực
	2. Phẩm chất: Có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn các cơ sở công nghiệp tại địa phương.

	II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
	1. Giáo viên
	2. Học sinh

	III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Hoạt động 1: Hoạt động mở đầu
	2. Hoạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức mới
	3. Hoạt động 3: Hoạt động luyện tập
	4. Hoạt động 4: Hoạt động vận dụng

	IV. CÂU HỎI ÔN TẬP, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MỞ RỘNG
	Bài 18: THỰC HÀNH:
	VẼ BIỂU ĐỒ, NHẬN XÉT VÀ GIẢI THÍCH TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức: Vẽ được biểu đồ, nhận xét và giải thích tình hình phát triển và chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp.
	2. Năng lực
	3. Phẩm chất: Tìm tòi, học hỏi, rèn luyện các kĩ năng địa lí.

	II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
	III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Hoạt động 1: Hoạt động mở đầu
	2. Hoạt động 2: Hoạt động thực hành
	3. Hoạt động 3: Hoạt động luyện tập
	4. Hoạt động 4: Hoạt động vận dụng

	IV. CÂU HỎI ÔN TẬP, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MỞ RỘNG
	Bài 19: VAI TRÒ, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN
	VÀ PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức: Khái quát được vai trò của các ngành DV, Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng của các ngành dịch vụ.
	2. Năng lực
	3. Phẩm chất: Đồng tình, ủng hộ các giải pháp phát triển các hoạt động dịch vụ ở nước ta.

	II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
	1. Giáo viên: Máy tính, máy chiếu,bài giảng ppt có các học liệu liên quan đến ngành dịch vụ; Giấy A0, bút dạ, bút màu, SGK Địa lí 12
	2. Học sinh: SGK Địa lí 12

	III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Hoạt động 1: Hoạt động mở đầu
	2. Hoạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức mới
	2.1. Nội dung 1: Tìm hiểu vai trò của các ngành dịch vụ

	a) Mục tiêu: Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng của các ngành dịch vụ.
	b) Tổ chức thực hiện
	a) Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học.
	b)Tổ chức thực hiện
	a) Mục tiêu: Liên hệ được kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn.
	b) Tổ chức thực hiện

	IV. CÂU HỎI ÔN TẬP, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MỞ RỘNG
	Bài 20: GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
	I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức
	2. Năng lực
	3. Phẩm chất: Tôn trọng các giá trị, thành tựu phát triển của đất nước, có hành động thiết thực góp phần phát triển các hoạt động dịch vụ.

	II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
	1. Giáo viên
	2. Học sinh: SGK Địa lí 12 (Kết nối ...).

	III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	a) Mục tiêu: Gợi mở nội dung bài học mới.hơki gợi hứng thú học tập cho HS.
	b) Tổ chức thực hiện
	2. Hoạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức mới

	b) Tổ chức thực hiện: Sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn.
	2.2. Nội dung 2: Tìm hiểu ngành bưu chính viễn thông
	3. Hoạt động 3: Hoạt động luyện tập
	4. Hoạt động 4: Hoạt động vận dụng


	Bài 21: THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
	II. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức
	2. Năng lực
	3. Phẩm chất: Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động BV, phát huy giá trị các di sản văn hoá.

	II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
	1. Giáo viên: Máy tính, máy chiếu, bài giảng ppt có các học liệu cần thiết cho bài học: Báo cáo tổng kết hàng năm của ngành TM và DL, niên giám thống kê, BĐ liên quan đến thương mại và DL, …SGK Địa lí 12
	2. Học sinh: SGK Địa lí 12

	III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Hoạt động 1: Hoạt động mở đầu
	2. Hoạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức mới
	2.1. Nội dung 1: Tìm hiểu hoạt động nội thương
	2.2. Nội dung 2: Tìm hiểu hoạt động ngoại thương
	2.3. Nội dung 3: Tìm hiểu ngành du lịch

	1. Sự phát triển và phân bố ngành du lịch ở VN
	2. Sự phân hoá lãnh thổ du lịch
	1. Sự phát triển và phân bố ngành du lịch ở VN
	2. Sự phân hoá lãnh thổ du lịch
	3. Hoạt động 3: Hoạt động luyện tập
	4. Hoạt động 4: Hoạt động vận dụng

	IV. CÂU HỎI ÔN TẬP, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MỞ RỘNG
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